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GIÁO TRÌNH 

THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN N CƠ BẢ
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BÀI I NG QUAN V  T  N VÀ TÌM HI U CÁC N PHÁP : TỔ Ề Ủ ĐIỆ Ể BIỆ

AN TOÀN ĐIỆN 

 

I. TỔNG QUAN V  T  N Ề Ủ ĐIỆ

 

 

 

1. KHÁI NI M T  Ệ Ủ ĐIỆN VÀ TẦ ỌM QUAN TR NG CỦ ỆA TỦ ĐI N . 

- Tủ điện là nơi chứa đự ện và chúng được đấng các thiết bị đi u nối với nhau để 

đáp ứng một yêu cầu nào đó của con người đặt ra. 

- Tủ điện là thành ph n không th  thi u trong b t kầ ể ế ấ ỳ m t h n hay ộ ệ thống điệ

một dây chuy n s n xu i v i b t kề ả ất. đố ớ ấ ỳ người nào làm trong lĩnh vực điện 

thì đều phải tiếp xúc với tủ điện từ vận hành , bảo trì , sửa chữa , giám sát , 

thiết k   ế . 
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2.  M VI NG D NG C A T  N . PHẠ Ứ Ụ Ủ Ủ ĐIỆ

- Tủ điện được ứng d  b t cụng ở ấ ứ xưở ảng s n xuất , nhà máy hay các công ty 

dù l n hay nhớ ỏ. 

II. TÌM H U CÁC BIỂ ỆN PHÁP AN TOÀN ĐIỆN .  

1. VÌ SAO PH I QUAN TÂM T N Ả ỚI AN TOÀN ĐIỆ

- Điện là nguồn năng ợng cơ bản trong các công xưởlư ng , doanh nghiệp , hộ 

gia đình…số ợng ngườ ới điệ lư i tiếp xúc v n ngày càng nhiều . Vì vậy an toàn 

điện là một trong nh ng v  quan trữ ấn đề ọng trong công tác b o h  ả ộ lao động.  

2. PHÂN LO TAI NẠI ẠN DO ĐIỆN GÂY RA 

 

 

3.  NGUYÊN NHÂN D N T I TAI N N Ẫ Ớ ẠN ĐIỆ

- Nguyên nhân ch m tr c ti i ch m vào các ph n t  ng mang ạ ự ếp : ngườ ạ ầ ử bình thườ

điện áp như dây dẫn không có cách điệ ật đang mang điện. v n sẽ dẫn tới tai 

nạn do điện gây ra . 

- Nguyên nhân ch m gián ti i ch m vào các ph n tạ ếp : ngườ ạ ầ ử bình thường 

không mang điện áp như vỏ ị… nhưng do thiế rò điệ máy, vỏ thiết b t bị bị n ra 

ngoài nên gây ra tai nạn điên. 

- Nguyên nhân khác : ngườ ực có điện trười xuất hiện trong khu v ng mạnh 

hoặc đóng cắt các thiết bị không có h  ng d p h  ệ thố ậ ồ quang khi dòng điện lớn. 

Các ví d  v  các nguyên nhân gây ra tai nụ ề ạn điện : 

a) Chạm tr c ti p ự ế
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b) Chạm gián ti p : ế

 

4. MỘT SỐ NG KÊ VTHỐ Ề TAI NẠN ĐIỆN NHƯ SAU  
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5. CÁC TÁC D N CỤNG CƠ BẢ ỦA DÒNG ĐIỆN ĐỐ ỚI CƠ THỂI V  CON 

NGƯỜI . 

- Tác d ng nhi t : c i vụ ệ ủa dòng điện đố ới cơ thể con ngườ i th  ể hiện qua 

hiện tượng gây bỏng phát nóng các mạch máu , dây th n kinh , tim ầ

não và các b n khác trên c  d n t i phá h y các b n này ộ phậ ở thể ẫ ớ ủ ộ phậ

hoặc làm r i loố ạn ho ng cạt độ ủa chúng khi dòng điện chạy qua. 

- Tác d n phân : gây ra phân ly máu , phá h y các thành ph n lý hóa cụng điệ ủ ầ ủa 

máu , t  bào hay các môế  

- Tác d ng sinh lý : gây ra co rút b p th n tim , ph i gây ra khó ụ ắ ịt , tác động đế ổ

thở c ng ng th  tim nghoặ ừ ở ừng đập 

 Mức độ nguy hi m c n c n ph  thu c vào tri s  cể ủa dòng điệ ủa dòng điệ ụ ộ ố ủa 

dòng điệ ại dòng điện và lo n ( dòng một chiều hoặc xoay chiều)và thời gian 

dòng điệ ạy qua cơ thể con ngườn ch  i . 

 Một s  ố ngưỡng dòng điện tới hạn theo tiêu chuẩn IEC quy định như sau : 
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b) Đối với dòng m t chi u : ộ ề

 

Dòng xoay chi u : Icp = 10mA ề

Dòng một chiều : Icp = 50mA 

 

6.  N ÁP TI P XÚC VÀ  TĐIỆ Ế ỔNG TRỞ CON NGƯỜI. 

Điệ ế ổ ở ủa con người là hai đại lượng dùng để xác đị

     tx / I = U Zng 

a) Điện áp ti i ( tay- i ch m vào v t có mang ếp xúc : điện áp đặt vào ngườ chân) khi ngườ ạ ậ

điện g n áp ti i chọi là điệ ếp xúc . hay nói các khác điện áp khi tay ngườ ạm vào v t có ậ

mang điện áp và đất nơi người đó đứng g n áp ti p xúc.  ọi là điệ ế

b) Tổng tr   ở cơ thể người : 

Z Z ZT = ng = p + i Z

 Zp : t ng tr  ổ ở thân người 

                                   i : t ng tr  t ng b  Z ổ ở ừ ộ phận trên cơ thể người 
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- Các y u t  ế ố ảnh hưởng tới tổng tr  ở con người  

  

 Điện tr  ở người : 

- Điện trở con người đượ ần trên cơ thể ời như da , c cấu tạo từ các thành ph  ngư

thịt , xương , tóc . nhưng da có điện trở lớn nhất do có chất sừng .điện trở 

trên cơ thể con người là đại lượ ổn đị ng không nh và không chỉ phụ thuộc vào 

trạ ứng thái s c kh e c i t ng lúc mà còn ph  thuỏ ủa con ngườ ừ ụ ộc vào môi trường 

xung quanh và u ki n tđiề ệ ổn thương… 

- Điện tr  là thành ph n c n tr  l n tác d i vì ở ầ ả ở ại dòng điệ ụng vào cơ thể con ngườ

thế nên người nào có điệ ớn thì dòng điệ ụng vào cơ thển trở l n sẽ khó tác d  

người khó hơn so với người mang điện trở nhỏ . 

- Bình thường    Rng = 10.000  100.000 ôm–  

Khi m t ch t s ng trên da thì   Rng = 800  1000 ôm  ấ ấ ừ –
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0,1 mA thì  Rng= 50.000 ôm  

10mA thì  Rng = 8000 ôm  

 Đối với dòng điên 0,5 mA – 10mA thì cũng gây ra điệ ết ngườ n giật ch i nếu xảy 

ra đồ ời các trườ ợp  sau : ngườ , ngường th ng h i này da bị mất chất sừng i nay 

đang ốm y u s c khế ứ ỏe kém , đứ ẫn điệng trong khu vực d n tốt. 

7. BẢO VỆ NỐI ĐẤT 

Trong h  n t n t i ba h  ng b o b  n t : ệ thống điệ ồ ạ ệ thố ả ệ ối đấ

a) Nối đất dây trung tính  

 

- Bảo v  nệ ối dây trung tính là thực hi n n i các phệ ố ần tử bình thương không 

mang điệ ( thườn áp ng là vỏ máy , khung máy) v i trung tính m ng h  áp 3 ớ ạ ạ

pha 4 dây có trung tính n t . ối đấ

- Mục đích của bảo vệ nối dây trung tính là bi n s  c m v  thành s  c  ế ự ố chạ ỏ ự ố

ngắn m ch m  các thi t b  b o v u chì , aptomat  d  dàng cạ ột pha để ế ị ả ệ như cầ ễ ắt 

các thi t b  s  c  ra kh i mế ị ự ố ỏ ạng điện để đảm bảo an toàn cho người ti p xúc . ế

 Một s  ố điều cần lưu ý khi bảo vệ nối dây trung tính :  

- Sử dụng trong mạng hạ áp 3 pha có dây trung tính n t ối đấ

- Kết hợp b o v  n t v i b o v  n i dây trung tính . ả ệ ối đấ ớ ả ệ ố

- Cần n t lối đấ ặp l i trên ạ đoạn dây trung tính 280m  300m , n u dùng cáp 3 – ế

pha 4 dây thì không c n n t l p l i . ầ ối đấ ặ ạ
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- Không được đặt các thiết bị đóng cắt , bảo vệ trên dây trung tính, muốn cắt 

thì ph i c ng th i c  3 dây pha . ả ắt đồ ờ ả

- Cần nối tất c  v  , khung máy v i nhau và n i vả ỏ ớ ố ới dây trung tính 

b)  Nối đất an toàn : 

 

ự ệ ố ửầ bình thường không mang điệ ớ ệ ố

ra hi n ra các thi t bện tường rò điệ ế ị bình thường không mang điện áp thì 

dòng điện rò sẽ đượ ẫc d n về đất đả ảo an toàn cho ngườm b i làm vi c ệ

c) Nối đất chống sét  

 

Thự ếc hiện n t các thiối đấ t bị chống sét v i h ng n t nhớ ệ thố ối đấ ằm 

đảm cho người và thi t b  ế ị hay công trường khi có sét . 
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8. BẢO VỆ B NG THI T B  Ằ Ế Ị CHỐNG DÒNG RÒ 

 

a) Cấu t  ạo bộ chống dòng rò RCD  

RCD 3 pha                                                       RCD 1 pha     

   

b) Nguyên t c hoắ ạt động  

 RCD 3 pha  

- Khi không có dòng điện rò ra  
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- Khi có dòng điện rò ra  

 

- Cài đặ tác đột giá trị ng  

 

 

 

 

9. CÁC BI N PHÁP AN TOÀN Ệ  
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Các n pháp phòng ng a r i do biệ ừ ủ

 

a) Sử dụng các dụng c  an toàn : ụ

 

 

 

 

 

 

 

b) Sử d ng máy bi n áp cách ly : ụ ế
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BÀI II I THI U CÁC THI T B  T, B O V  : GIỚ Ệ Ế Ị ĐÓNG CẮ Ả Ệ VÀ ĐIỀU 
KHIỂN 

 

I. THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ B O V  Ả Ệ



11/28/23, 10:02 AM Giao trinh thiet ke tu dien vieclamvui

about:blank 16/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  16 

 

1. CẦU DAO  

 Cầu dao là khí cụ điện đóng cắ ạch điệ ấp đết bằng tay các m n có nguồn cung c n 

440V điện áp1chi n áp xoay chi u ều và 660V điệ ề

 Đa số ầu dao được dùng để đóng ngắ ạch điệ các c  t m n có công su t nh . Vấ ỏ ới 

mạch điệ ợc dùng để đóng ngắn có công suất trung bình và lớn, chúng chỉ đư  t 

không tải. 

 Phân loại  

- Một pha :  

 

- Ba pha :  

 

 Cấu t o c a c u dao : ạ ủ ầ



11/28/23, 10:02 AM Giao trinh thiet ke tu dien vieclamvui

about:blank 17/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  17 

 

 

 Một s  chú ý khi s  d ng cố ử ụ ầu dao :  

- Do c u dao có c u t n và không có bu ng d p h  quang nên cầ ấ ạo đơn giả ồ ậ ồ ầu 

dao thường dùng đóng ngắt mạch điên có công suấ . Đố ới dòng điệt nhỏ i v n 

công su t trung bình và l n hấ ớ ầu như cầu dao thường được dùng đóng ngắt 

mạch điệ ắp đặ ầu dao thường đượ ắp trướn không tải . Khi l t c c l c cầu chì , 

aptomat(hay máy c c r n c u chì, ắt) .Khi đóng điện thì đóng cầu dao trướ ồi điế ầ

aptomat (hay máy c t) còn khi c n thì yêu c u c n aptomat(hay máy ắ ắt điệ ầ ắt điệ

cắt) r i mồ ới đến cầu dao. 

- Trước khi s  d ng c u dao c n ki m tra c u dao có còn t t không. C u dao ử ụ ầ ầ ể ầ ố ầ

còn t i dao, ngàm ti p xúc ph n, ph ng  phiu. Các bốt thì lưỡ ế ải đầy đặ ẳ ộ phận 

của c u dao ph c c  ầ ải đượ ố định ch c ch n, không s c sắ ắ ộ ệch và đúng vị trí. 

- Trong c n sầu dao đòng điệ ẽ chạy qua các c i dao, trực đấu dây,ngàm, lưỡ ục 

quay c a tay g t. N u các chi ti t này ti p xúc không t t, khi v n hành củ ạ ế ế ế ố ậ ầu 
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about:blank 18/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  18 

 

dao s  b  phát nóng d ng. Khi c u dao ẽ ị ẫn đến hư hỏ ầ ở trạng thái đóng, các 

ngàm ph i ôm ch i dao.  ả ặt lưỡ

- Cầu dao được đóng cắ ải đượ ắp đặt bằng tay nên cầu dao ph c l t ở v  trí phù ị

hợp cho người vận hành dễ thao tác đóng, cắt, phía dưới không được để vât 

gì vướng mắc, chỗ t cđặ ầu dao ph i rả ộng rãi, đủ ánh sáng. 

2. APTOMAT (Circuit Breaker) 

a) Khái ni m : Aptomat là khí c t mệ ụ điện dùng để đóng cắ ạch điện ( một pha , 3 pha) 

có tác d ng bụ ảo v  quá t i ng n mệ ả ắ ạch ,cao áp, thấp áp… 

b) Phân lo i : ạ

- Một cực 

- Hai c  ực 

- Ba c  ực 

c) Cấu t o : g m 3 ph n chính  ạ ồ ầ

- Hệ thống ti  ếp điểm 

 

d) Nguyên t c hoắ ạt động  
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about:blank 19/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  19 

 

- khi ở trạng thái bình thường không có sự cố 

thì dòng điện trong cu n dây b o v  quá dòng ộ ả ệ

nhỏ không th c l c kéo lò so 6 ắng đượ ự

xuống nên tiếp điểm 4 và 5 không hút 

và aptomat được giữ ở trạng thái 

đóng giữa móc 2 và 3. 

- Khi m n xạch điệ ảy ra s  cự ố thì dòng điện 

trong cu n dây b o v  là l n nh t nên l c hút ộ ả ệ ớ ấ ự

điệ ừn t  của nam châm 5 lớn hơn lò xo 6 nên 

nam châm 5 kéo ph ng 4 xu ng d n tần ứ ố ẫ ới 

móc 2 và 3 nh  ra ti Aptomat m  ra d n t i mả ếp điểm ở ẫ ớ ạch điện được ngắt. 

e) Tùy theo hình dáng ,dòng c t và b o v  mà chia ra hai lo i aptomat : ắ ả ệ ạ

 MCCB : có tên gọi là aptomat đúc , aptomat khối có dòng định mức lớn . có 

khả năng đóng cắt và bảo vệ quá t i ng n mả ắ ạch với dòng điện từ 20A – 1600A 

+  khóa liên động 

+  thi t b  v n hành b ng tay ế ị ậ ằ

+  các kh i c t th p áp  ố ắ ấ
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about:blank 20/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  20 

 

 MCB : có tên g i là aptomat nhánh hay aptomat c nh m c nh  . có ọ ài có dòng đị ứ ỏ

khả năng đóng cắ ới dòng điệt và bảo vệ quá tải ngắn mạch v n nhỏ dưới 100A 

và không có kh  t h p v i các thi t b    ả năng kế ợ ớ ế ị phụ trợ .  

 

f) Các thông s  ố cơ bản của aptomat . 

 Ui: Điện áp cách điện định mức . Là điện áp lớn nhất mà MCB, MCCB có thể  

làm vi ng. N n áp l n áp này thì các tiệc bình thườ ếu đặt điệ ớn hơn điệ ếp điể m 

trong điề ện bình thường .Điện áp này do ngườu ki i sử dụng chọn phù hợp với 

lưới điện . 

 Uimp: Điện áp xung đị năng chịu điện áp quá độ trong điềnh mức (kV) là khả  u 

kiệ ửn th  nghi m . ệ

 In : Dòng điện đị ức .Là dòng điệnh m n làm vi  dài h n . Các tiệc ở chế độ ạ ếp điể 

m chịu được dòng điện này ở chế độ làm vi c lâu dài . ệ

 Ir: Dòng ch nh b o v  quá t i . ỉnh đị ả ệ ả

 Im : Dòng chỉnh định b o v  n mả ệ ngắ ạch . 

 Icu: Dòng điệ ếp điể ịu đượn lớn nhất mà ti m có thể ch c khi xảy ra ngắn mạch 

trong th i gian 1s .  ờ

 Ics : Dòng có th  c t khi x y ra ng n m ch. MCB, MCCB s ng trong ể ắ ả ắ ạ ẽ tác độ

khoảng I  Ics. N u giá tr t qua giá tr Icu n – ế ị dòng điện qua MCB, MCCB vượ ị  

thì MCB, MCCB s  b  phá h y .  ẽ ị ủ



11/28/23, 10:02 AM Giao trinh thiet ke tu dien vieclamvui

about:blank 21/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  21 

 

 ILTD: Long Time Delay : ch nh dòng b o v  quá t i .  ỉ ả ệ ả

 ISTD: Short Time Delay   : ch nh dòng b o v  n mỉ ả ệ ngắ ạch .  

 INTS: dòng ng n mắ ạch có th  u ch . ể điề ỉnh được 

 IGFT:Lỗi dòng ch t . ạm đấ

 

 

cắt nhưng thờ ộc vào đường đặi gian cắt thì phụ thu c tính ampe của thiết bị. với 

mỗi lo i thiạ ết bị khác nhau thì có đường đặc tính ampe khác nhau : 
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about:blank 22/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  22 

 

 

 Nguyên t c l p ráp :ắ ắ  

-  c l u ra (load ) Aptomat đượ ắp theo phương thẳng đứng. Đầu vào (line), đầ

phải đúng chiề ều đọc đượu. Chiều thuận của Aptomat là chi c chữ trên 

- Đầ ồu vào ngu n (line) ng có các chở phía trên thườ ữ cái như R S T (hay các 

số l u ra t i (load) ng có các ch  cái U V W (hay ẻ 1 3 5), đầ ả ở phía dưới thườ ữ

các s n 2 4 6). ố chẵ  
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about:blank 23/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  23 

 

 

 

 

- Nguyên t c l t ph i l p thu n m t ch  n u l c thì Aptomat v n có ắ ắp đặ ả ắ ậ ặ ữ ế ắp ngượ ẫ

chức năng đóng cắt nhưng chức năng bảo vệ thì sẽ không có và cực kỳ nguy 

hiểm khi s a ch a .ử ữ  

+ L t aptomat m t pha :  ắp đặ ộ

 

+ L t aptomat 3 pha : ph i l u vào ra và ph u dây ắp đặ ả ắp đúng đầ ải đấ

đúng thứ đầu vào ra có nghĩa là dây vào của pha nào thì ra cũ tự ng là 

phải c a pha ủ ấy và đúng theo màu dây . 
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about:blank 24/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  24 

 

 

 Nguyên t c s a ch a :ắ ử ữ  

- Trong quá trình v n hành Aptomat có th ng sai hoậ ể tác độ ặc không tác động 

khi có s  c . C n kiự ố ầ ểm tra định kỳ, nếu Aptomat b  hị ỏng thì ta ph i thay th  ả ế

để đả m b o an toàn cho mả ạng điện. 

- Mỗi aptomat có tu i th t khi có s  c  là ổ ọ nhất định có nghĩa là có thể đóng cắ ự ố

số l n cầ ố định.Trướ ửc khi thay thế Aptomat ta dùng bút th  điện kiểm tra các 

các đầ ếu đầ ẫn không có điện thì Aptomat đã bịu nối rồi kiểm tra lại, n u ra v  

hỏng. Ta c n thay th  Aptomat. ầ ế

- Aptomat thay th  i có thông s  k  ế phả ố ỹ thuật đúng với Aptomat được thay thế. 

3. DAO CÁCH LY  
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about:blank 25/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  25 

 

a) Khái ni m  : dao cánh ly là thi t b  có ch o kho ng h  nhìn th y gi a vệ ế ị ức năng tạ ả ở ấ ữ ật 

mang điện và không mang điệ ằm đản nh m b o tâm lý nh cho công nhân sả ổn đị ửa 

chữa trên đường dây và thiết bị . trong mạng điện thì dao cách ly thường được đặt 

trướ ếc  các thi t bị như cầu chì , MCCB (ho c máy c t). ặ ắ

b) Phân lo i : ạ

- Dao cách ly ngoài tr i ờ

- Dao cách ly trong nhà 

- Dao cách ly một c c ự

- Dao cách ly ba c c ự

c) Cấu t o : dao cách ly có c u t n và không có h  ng d p h  quang nên ch  ạ ấ ạo đơn giả ệ thố ậ ồ ỉ

có th  ể đóng cắt dòng điệ ặc đóng cắn nhỏ ho t không tải . 

 

4. MÁY C T PH  T I Ắ Ụ Ả

 

 

a) Khái ni m : máy c t ph  t i là lo i máy c n có th n có ệ ắ ụ ả ạ ắt đơn giả ể đóng cắt dòng điệ

phụ t i . ả

b) Cấu tạo : Máy c t ph  t i g n giắ ụ ả ầ ống dao cách ly nhưng có thêm buồng dập hồ quang 

đơn giản nên ch  có thỉ ể đóng cắt dòng điệ đóng cắt đượn tải nhỏ và không c dòng 

ngắn mạch. Để căt đượ c dòng ngắn mạch ta phải s  d ng thêm c u chì ử ụ ầ
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about:blank 26/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  26 

 

5. CẦU CHÌ . 

 

 

 

 

a) Khái ni m : c u chì là khí c  b o v  quá t i ng n m ch trong mệ ầ ụ dùng để ả ệ ả ắ ạ ạng điện 

bằng cách đứt dây chảy và ng n ra kh i m n cắt dòng điệ ỏ ạng điệ ần được bảo vệ 

b) Cấu t o : c u chì g m ba thành ph n chính  ạ ầ ồ ầ

- Phần than chì : thường làm b ng th y tinh,g m hay các v t liằ ủ ố ậ ệu khác tương 

đương . vậ ệu làm than chì thườ ải có độ năng t li ng ph  bền về nhiệt , có khả 

thay đổ ệt độ tăng đội khi nhi  t ngột  

- Các đồ ần này dùng đểi nối : thành ph  định v  c nh c ng th i phị ố đị ầu chì . đồ ờ ải 

có kh  ả năng đả ếp xúc điệm bảo ti n tốt . 

c) Phân lo  ại 

 Theo môi trườ ạt động ho ng  

- Cầu chì h  ạ áp 

- Cầu chì cao áp 

 Theo hình dáng  

- Cầu chì hộp 

- Cầu chì sứ 

- Cầu chì tự rơi 
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about:blank 27/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  27 

 

d) Một số chú ý khi ki m tra , l t , s a ch a ể ắp đặ ử ữ

 Trướ ắ ầc khí l p c u chì vào mạch ta cần kiểm tra c u chì có còn t t hay không. ầ ố

Cầu chì còn tốt thì dây ch y kh ng b t. Ta có th  quan sát dây ch y trong lõi ả ồ ị đứ ể ả

cầu chì b ng mằ ắt( lõi c u chì làm bầ ằng th y tinh trong su t) , hoủ ố ặc dùng đồng 

hồ vạn năng để đo th ông mạch giữa hai đầu của cầu chì.  

 Nguyên t c l t ph i lắ ắp đặ ả ắp thu n mậ ặt ch u vào ra . ữ, đúng đầ

 Nguyên t c thay th  : Trong quá trình v n hành khi có s  c  thì c u chì s  b  ắ ế ậ ự ố ầ ẽ ị

đứt để ạch điệ ện phía sau nó. Để ngắt m n, bảo vệ an toàn cho các thiết bị đi  

kiểm tra c n th u ra cầu chì đã bị đứt hay không ta dùng bút điệ ử đầu vào và đầ ủa 

cầu chì. Nếu đầu vào có điện và đầu ra cũng có điện thì cầu chì vẫn còn tốt. 

Nếu đầu vào có điện, còn đầu ra không có điện thì c t và ta phầu chì đã bị đứ ải 

thay th  c c khi thay c u chì ta c n ph i ng n, ph i s  d ng bút ế ầu chì.  Trướ ầ ầ ả ắt điệ ả ử ụ

thử ệ đi n  kiểm tra, để việc thay th  cế ầu chì được an toàn. 

 

 

 

 



11/28/23, 10:02 AM Giao trinh thiet ke tu dien vieclamvui

about:blank 28/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  28 

 

II. THIẾT BỊ ĐIỀ ỂU KHI N. 

1. RƠ LE TRUNG GIAN. 

 

 

a) Khái ni m :  ệ

- role trung gian là khí cụ điện dùng trong các sơ đồ điều khi n t ng hay ể ự độ

trong các sơ đồ bảo v  h  ệ ệ thống điện  

- role trung gian có số lượ ớng ti m lếp điể n vừa thường đóng vừa thường mở 

nên role trung gian có th  dùng làm ph n t u ra truy n tín hi u cho mể ầ ử đầ ề ệ ạch 

độ ững l ng th n áp giực , đồ ời cách ly điệ a m u khi n và ạch điề ển(có dòng điệ

điện áp nhỏ như  9V , 12V , 24V) và mạ ực có dòng điện và điệch l n áp lớn 

(380V). 

b) phân lo i : ạ

- role trung gian xoay chi i 8 chân,11 chân,14 chân) ều(loạ

- role trung gian môt chi i 8 chân , 11 chân, 14 chân) ều(loạ

c) cấu t o : role trung gian có c u t o g m 2 ph n chính  ạ ấ ạ ồ ầ

- đế role 

- cuộn hút (cu n hút m t chi u ho c xoay chi u) ộ ộ ề ặ ề
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about:blank 29/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  29 

 

 

- cấu tạo cu n hút : ộ

 

 

d) nguyên lý ho c d n t  .Khi cuạt động : Rơle trung gian làm việ ựa trên nguyên lý điệ ừ ộn 

dây c  l t lên cu n dây) thì n p t  s  bủa rơle có tín hiệu vào (có điện áp đủ ớn đặ ộ ắ ừ ẽ ị hút 

xuống. Lúc này tất cả các cặp ti u ra bếp điểm đầ ị đảo tr ng thái .Các c p tiạ ặ ếp điểm 

thưởng m i và tiở đóng lạ ếp điểm thường đóng mở ất điệ ra .Khi cuộn hút m n thì trạng 

thái c a các c p ti m tr  l i trủ ặ ếp điể ở ạ ạng thái ban đầu. 

e) sơ đồ đấu chân  
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about:blank 30/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  30 

 

 

 Khi đấ ắc xác đị ếp điểu nối quen rồi thì ta có một nguyên t nh các cặp ti m theo 

kinh nghi  trên xu i và t i vào thì các tiệm như sau : tính từ ống dướ ừ phả ếp điểm 

thường đóng có trước r i m n tiồ ới đế ếp điểm thường mở  

 

f) một s  chú ý khi l t u n i và ho  ố ắp đặ , đấ ố ạt động

 Nguyên t c l t là ph i l t thu n mắ ắp đặ ả ắp đặ ậ ặt ch   ữ

 Nếu c n xoay chi  mà dùng cu n hút m t chiấp điệ ều vào đế ộ ộ ều thì khi đóng điện 

sẽ x y ra hi ng các tiả ện tượ ếp điểm đóng nhả liên tục và một thời gian ngắn sẽ bị 

cháy . 

 Nếu c n m t chi  mà ta dùng cu n hút xoay chiấp điệ ộ ều vào đế ộ ều thì khi đóng 

điện thì các ti m s  ếp điể ẽ không thay đổi trạng thái . 
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about:blank 31/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  31 

 

 Đấu nối :  

- Đấu n i cu u dây c p ngu n vào chân 13 và 14 n u là ngu n xoay ố ộn hút: đấ ấ ồ ế ồ

chiều thì không cần quan tâm nhi u là ngu n 1 chi u thì chân 13 ều nhưng nế ồ ề

là chân âm còn chân 14 là chân dương . 

- Đấu n i c p tiố ặ ếp điểm thường mở  

 

 

- Đấu n i c p tiố ặ ếp điểm thường đóng 
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about:blank 32/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  32 

 

 

2. RƠ LE THỜI GIAN. 

 

 

 

Khái ni m : i gian là thi t b  t o tr  m t kho ng th i gian nhệ Rơle thờ ế ị điện dùng để ạ ế ộ ả ờ ất 

đị ệ ởnh .Khi có tín hi i phát tín hiệu vào rơle thì sau một thời gian xác định rơ le mớ u  

đầu ra (còn gọi là rơ le trễ hay b  ộ trễ). 

a) Phân lo i role th i gian :  ạ ờ

- On  delay (có lo i th– ạ ời gian tác động theo giây, phút , gi ) ờ

- Off - delay (có lo ng theo giây , phút , gi ) ại tác độ ờ

b) Cấu t o : ạ

 Theo hình dáng 

- Đế role 

- Cuộn hút 
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about:blank 33/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  33 

 

 

 

 

 Theo k t cế ấu  

- Bộ phận độ ức năng nhậ ệu vào là năng lượng điệng lực :có ch n tín hi n ,biến 

đổi thành năng lượng thích hợp cho b  n t o th i gian ho ng .B  ộ phậ ạ ờ ạt độ ộ phận 

độ ự ựể là nam châm điệ ận độộ ể

- Bộ phận t o th i gian :có ch i gian tr  cạ ờ ức năng kéo dài thờ ễ ủa rơ le .Bộ phận 

này làm vi c theo nhiệ ều nguyên lý khác nhau như:điệ ,cơ khí ,khí nén n tử 

,thủy l  vào b  tực … Căn cứ ộ ạo th i gian mà có tên ờ rơ le tương ứng.  

- Bộ phận t u ra b ng b ng sạo đầu ra: rơ le phát tín hiệ ằ ằ ự thay đổi đóng ,mở các 

tiếp điểm. 

 Sơ đồ đấu chân : 

 



11/28/23, 10:02 AM Giao trinh thiet ke tu dien vieclamvui

about:blank 34/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  34 

 

- Khi c p ngu n vào cu i gian ON DELAY, các tiấ ồ ộn dây rơ le thờ ếp điểm 

không tính th i gian chuy i tr ng thái t c th ng  ra, ờ ển đổ ạ ứ ời ( thườ đóng mở

thường m i), các ti m có tính th i. Sau mở đóng lạ ếp điể ời gian không đổ ột 

khoảng th c các ti m có tính thời gian đặt trướ ếp điể ời gian sẽ chuy n trể ạng 

thái và duy trì tr ng thái này. ạ

- Khi ng ng c p ngu n cho cu n dây các ti m tr  v  ừ ấ ồ ộ ếp điể ở ề trạng thái ban đầu. 

- Ta đặt thời gian tr  bễ ằng núm điều chỉnh núm v  ặn.

3. CONTACTOR . 

 

 Khái ni m : Công tệ ắc tơ là khí cụ điện dùng để đóng cắt thườ ng xuyên các 

mạch điện độ ệc đóng cắ ắc tơ ng lực, từ xa, bằng tay hay tự động. Vi t công t

được th c hi n b ng nam châm ự ệ ằ điện. 
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about:blank 35/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  35 

 

a) Phân lo i :  ạ

 Phân loại theo dòng đóng cắt 

- Contactor m t chi u khi n m n m t chiộ ều : dùng để đóng cắt và điề ể ạch điệ ộ ều 

(contactor một chi u thì không có cu n hút) ề ộ

- Contactor xoay chi  ều : dùng để đóng cắt và điều khi n m n xoay chi u   ể ạch điệ ề

 Theo nguyên lý ho  ạt động

- Công t t tiắc tơ đóng cắ ếp điể ằng điệm b n từ 

- Công t t tiắc tơ đóng cắ ếp điểm bằng khí nén 

- Công t t tiắc tơ đóng cắ ếp điểm bằng thủy l  ực 

- Công tắc tơ không tiếp điểm  

 

b) Cấu t o : ạ

 

- Cuộn hút dùng để ồn thường đượ cấp ngu c ký hiệu bằng các chữ cái A1  A2

- Ba c p ti ng m  dùng cho m ng l u vào ặ ếp điểm thườ ở chính để ạch độ ực . Đầ

nguồn thường được ký hiệu bằng các chữ cái R S T hay các chữ L1 L2 L3 

hay các s  l u ra t c ký hiố ẻ 1 3 5 , đầ ải thường đượ ệu b ng các ch  cái U V W ằ ữ

hay T1 T2 T3 hay các s  n 2 4 6. ố chẵ
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about:blank 36/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  36 

 

- Các c p ti m ph  cho m u khi ng có ặ ếp điể ụ không điện dùng để ạch điề ển. Thườ

một c ng m  và m t c p tiặp thườ ở ộ ặp thường đóng . chân 31 và 32 là cặ ếp điểm 

thường đóng và cặp tiếp điểm 43 và 44 là c p tiặ ếp điểm thường mở . 

 Cấu t o bên trong contactor : ạ

 

 

- Hệ thống m ch vòng dạ ẫn điện 

- Nam châm điện 

c) Nguyên lý ho ng : Khi c p ngu n có giá tr nh mạt độ ấ ồn điệ ị đị ức vào hai đầu cuộn dây 

quấn trên ph n lõi t  c  nh thì l c t  t o ra l c hút phầ ừ ố đị ự ừ ạ ự ần lõi di động tạo thành mạch 

từ kín (l c t  l n l c c a lò xo). Công tự ừ ớn hơn phả ự ủ ắc tơ ở trạng thái ho ng. Lúc ạt độ

này nh  vào bờ ộ phận liên độ cơ giữ di độ ếp điểng về  lõi từ ng và hệ thống ti m làm 

cho ti ng m i, ti m ph  chuyếp điểm thườ ở chính đóng lạ ếp điể ụ ển trạng thái ( tiếp 

thường m i, ti  ra) và duy trì tr ng thái này. Khi ở đóng lạ ếp điểm thường đóng mở ạ

ngừ ộng c n cho ấp điệ cu n dây thì các ti m c a công t  l i tr ng thái bình ếp điể ủ ắc tơ trở ạ ạ

thường.  

d) Các thông s  n c a contactor : ố cơ bả ủ

- Ui : Điện áp cách điện định mức 

- Ue: Điệ ạt độn áp ho ng của Contactor 

- Uimp: Điện áp xung đị năng chịu điện áp quá độnh mức (kV) là khả  trong 

điều kiện th  nghi m c a Contactor ử ệ ủ
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about:blank 37/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  37 

 

- Iđm : Dòng điện đị ức .Là dòng điệnh m n làm việ ếc ở ch  độ dài hạn . Các tiếp 

điể m ch n này   ịu được dòng điệ ở chế độ làm việc lâu dài 

- Uch: Điện áp cuộn hút Contactor 

- Cuộn hút (đối với contactor xoay chiều) 

- Số tiếp điểm chính dùng cho m ng lạch độ ực 

- Số tiếp điểm phụ là các ti n dùng cho m u khi  ếp điểm không điệ ạch điề ển.

e) Nguyên t c lắ ắp đặt , đấu nối và kiểm tra 

 Lắp đặ ức là vào đầt phải thuận mặt chữ và tuân thủ theo thứ tự đầu vào ra t u 

vào pha nào thì phải ra pha đó. 

 Đấu nối 

- Đấu dây cho c p ti m ph   ặ ếp điể ụ

 

- Đấu dây cho cu n hút ộ
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about:blank 38/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  38 

 

- Đấu dây cho c p ti ng mặ ếp điểm thườ ở chính 

 

 Kiểm tra:  

-  c khi s  d ng công t n ki m tra công t c tTrướ ử ụ ắc tơ ta cầ ể ắc tơ có còn làm việ ốt 

hay không. Để kiểm tra công t ng h  vắc tơ ta dùng đồ ồ ạn năng cơ (để ở chế độ 

đo điệ ặc đồn trở) ho ng h  vồ ạn năng điệ đo thông mạn tử (để ở chế độ ch).  

ầ ể ạ ạ ủ ắc tơ:

+ Khi cuộn dây có điện thì cuộn dây có hút không  

+ Lực hút c a m ch tủ ạ ừ có đủ ớn để l  thay đổi trạng thái các tiếp điểm 

không 

+ Tiếp xúc điện của các c p ti m có t không  ặ ếp điể ốt 

+ Khi cuộn dây có điện thì ti m lếp điể ực có đóng không  

+ Khi cuộn dây có điện thì ti ng mếp điểm thườ ở có đóng  không  

+ Khi cuộn dây có điện thì tiếp điểm thường đóng có mở  không  

+ Khi cu n dây m n thì tr ng thái c a các c p ti m có tr  ộ ất điệ ạ ủ ặ ếp điể ở

về v  ị trí ban đầu không   
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about:blank 39/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  39 

 

4. ROLE NHIỆT  

 

a) Khái ni m :  ệ

- Rơ le nhiệt là khí cụ điện là khí cụ điện tự động đóng cắ ếp điểt ti m nhờ sự co 

giãn vì nhi t c a các thanh kim lo  ệ ủ ại.

- Rơ le nhiệt thường dùng để bảo vệ quá tải cho các thi t b n. Trong công ế ị điệ

nghiệp rơ le nhiệt thường được lắp kèm v i công tớ ắc tơ. 

nhiệt độ là thanh lưỡ ng kim. Thanh lưỡng kim được ghép từ hai thanh kim loại có 

kích thước dãn nở do nhi  khác nhau.ệt độ  

- Cấu t o bên trong ạ
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about:blank 40/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  40 

 

- Cấu t o bên ngoài ạ

 

 

 

c) Nguyên t c hoắ ạt động  :  

- Khi động cơ làm việc bình thường (động cơ không bị ải) thì dòng điệ quá t n 

qua rơ le nhiệt bằng dòng đị ức, rơ le không tác độnh m ng 

- Khi động cơ bị ải thì dòng điện qua dây điệ quá t n trở tăng lên, thanh kim loại 

kép nóng d u t  do c a nó b  cong.Thanh kim lo i th c hi n m  ần lên và đầ ự ủ ị ạ ự ệ ở

tiếp điểm thường đóng, dẫn đế ắt điện cho động cơ qua mạch đn ng iều khiển, 

đảm bảo an toàn cho động cơ. Sau ngắt động cơ, tiếp điểm rơ le không tự trở 
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about:blank 41/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  41 

 

về trạng thái ban đâu. Để rơ le trở lại làm việc, ta phải ấn nút ph c h i (reset ụ ồ

lại rơ le nhệt). 

d) Hiệu chỉnh rơ le nhiệt  

- Dựa vào công su t c c dòng ấ ủa động cơ ta tính đượ điện làm vi c và dòng khệ ởi 

động c c dòng tính toán ta dùng tô vít xoay vít ủa động cơ. Khi đã biết đượ

điề ỉu ch nh về vị trí khoảng 1.2 l nh m ng cần dòng đị ức( dòng điện tác độ ủa rơ 

le nhi t =1.2 dòng tính toán). ệ

- Mũi tên trên núm chỉ đó chính là dòng điện tác độnh chỉ vào vị trí nào thì ng 

mà ta đặt cho rơ le .Khi dòng điện qua động cơ vượt quá dòng điện đặt cho 

rơ le nhiệt thì rơ le nhiệ tác đột sẽ ng và c t ngu n cắ ồ ấp cho động cơ. 

 

 Trên rơ le nhiệ ạt động đó là tựt có hai chế độ ho  động(Auto) và bằng 

tay(Hand). N  t ng xong sau mếu để rơ le nhiệt ở chế độ ự động thì khi tác độ ột 

thời gian thanh lưỡng kim ngu i tr  l i thì s  t i các c p tiộ ở ạ ẽ ự động đóng lạ ặ ếp điểm 

trở l i tr u. N ng bạ ạng thái ban đầ ếu để rơ le nhiệt ở  chế độ ằng tay thì khi rơ le 

tác động thì để ại động cơ thì ta phải tác độ vận hành l ng vào nút ph c h i . ụ ồ
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about:blank 42/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  42 

 

 

 

5.  NG T  . KHỞI ĐỘ Ừ

a) Khái ni m : Kh ng t  là khí c u khi n t  xa việ ởi độ ừ ụ điện dùng để điề ể ừ ệc đóng cắt, đảo 

chiều quay và b o v  quá tả ệ ải cho động cơ. 

Khởi động từ gồm công tắc tơ và rơ le nhiệt lắp trong cùng m t hộ ộp. 

b) Phân lo i : ạ

- Khởi độ ắc tơ ng từ có hai công t và một hoặc hai rơ le nhiệt gọi là khởi động 

từ kép, thường dùng để ển đả điều khi o chiều quay động cơ điện. 
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about:blank 43/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  43 

 

c) Nguyên lý ho ng c a khạt độ ủ ởi động từ  

- Khi có tín hi u mệ ở máy động cơ, cuộn dây c a công t n, các tiủ ắc tơ có điệ ếp 

điể ẽm l c c n và sực đóng lại, động cơ đượ ấp điệ  làm việc. Khi d ng ta n nút ừ ấ

dừng, cu ng công tộn dây độ ắc tơ mất điệ ếp điể ra, động cơ n, các ti m lực mở 

dừng hoạt động. 

 

- Khi động cơ làm việc quá tải, thanh kim lo i c t nóng lên làm cho ạ ủa rơ le nhiệ

rơ le nhiệt tác độ ếp điểm thường đóng củng, ti a nó mở ra, cuộn dây công tắc 

tơ mất điện, động cơ được ngắt ra khỏi lưới điện. 

d) Một s  chú ý khi l u nố ắp đặt , đấ ối,kiểm tra 

 Lắp thu n mậ ặt ch   t  vào ra  ữ và đúng thứ ự

 Đấu nối 

- Trước khi l t vào kh ng t  thì ta cắp rơ le nhiệ ởi độ ừ ần đấu dây điề ển trướu khi c 

(nếu gá rơ le nhiệt vào trướ ệc đấu dây điềc thì vi u khiển rất khó vì khoảng 

 

- Sau khí đấu dây vào các cặp ti m ph  trên công tếp điể ụ ắc tơ xong ta mới gá 

lắp rơ le nhiệ ắc tơ.t lên công t  



11/28/23, 10:02 AM Giao trinh thiet ke tu dien vieclamvui

about:blank 44/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  44 

 

 

- Tiếp t u dây mục đấ ạch điều khiển lên các tiếp điểm điề ển trên rơ le u khi

nhiệt. 

 

- Sau đó đấu dây cho cu u dây các c p tiộn hút và đấ ặ ếp điểm thường mở chính 

sau cùng. 
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about:blank 45/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  45 

 

 

 Kiểm tra : Để ởi độ kh ng từ làm vi c tin c y, khi l t thay th ng t  ệ ậ ắp đặ ế khởi độ ừ

cần b t ch t kh ng t  trên m t mắ ặ ởi độ ừ ộ ặt ph  nghiêng cho phép không quá ẳng ( độ

5°). Sau khi l t, thay th  c n ph i ki m tra:ắp đặ ế ầ ả ể  

- Điện áp  điều khiển có phù h p vợ ới điện áp định m c vu n dây không  ứ ộ

- Các ti m ph i tiếp điể ả ếp xúc đều và tốt 

- Các dây đấu điện ph  u khi n ải đúng sơ đồ điề ể

- Kiểm tra rơ le nhiệt dưới mỗi khởi động từ xem có b  b t ra ị ậ

6. CÔNG T C HÀNH TRÌNH .Ắ  

a) Khái ni m : Công t t, chuy i mệ ắc hành trình dùng để đóng, cắ ển đổ ạch điện điều khiển 

theo tín hi u hành trình u chuy  là tệ ở các cơ cấ ển động cơ khí. Hành trình có thể ịnh 

tiế ặn ho c quay. 

b) Phân lo i :ạ  

- Kiểu ấn : 
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about:blank 46/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  46 

 

 

- Kiểu đòn : 

 

 

 

 

- Kiểu quay :  
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about:blank 47/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  47 

 

Công t c hành trình có hai lo i c p ti m : ắ ạ ặ ếp điể

- Cặp tiếp điểm thường đóng (C-NC) 

- Cặp tiếp điểm thường mở (C-NO) 

 Trạng thái khi công tắc hành trình khi chưa bị tác độ ng 

 

 Trạng thái khi công t c hành trình b  ng  ắ ị tác độ

c) Nguyên lý ho ng : Khi công tạt độ ắc hành trình được tác động thái của các cặp tiếp 

điểm sẽ ặ ế  thay đổi do đó sẽ đóng hoặ ạch điệc ngắt m n ho c kh ng cho mởi độ ột thi t b  ị

khác. Người ta có th  dùng công t c hành trình vào các mể ắ ục đích như: 

- Giới h n v  trí gi i h ng vào công t c s  ạn hành trình (khi cơ cấu đế ị ớ ạn tác độ ắ ẽ

làm ng t ngu n cung c c v  trí ắ ồ ấp cho cơ cấu do đó nó không thể vượt qua đượ ị

gi n.ới hạ  

- Hành trình t ng: k t h p vự độ ế ợ ới rơ le, PLC, VĐK để khi cơ cấu đế n vị trí 

định trướ tác động cho cơ cấ ạt độ ặc chính cho cơ cấc sẽ u khác ho ng (ho u 

đó). 

7. NÚT N .Ấ  

a) Khái ni m : Nút n còn g u khi n, là lo i khí cệ ấ ọi là nút điề ể ạ ụ điện dùng để đóng ngắt 

từ xa các thi t b  ế ị điện hay chuyển đổ ạch điềi các m u khi n, tín hiể ệu. 

Nút n thấ ường dùng để ởi độ ừng và đả ều quay động cơ điệ kh ng, d o chi n bằng 

cách đóng ngắt các cu n dây c a công tộ ủ ắc tơ, khởi động từ ở mạch động l  ực.
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about:blank 48/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  48 

 

b) Phân lo i :  ạ

- Nút n có nh  ấ ớ (có đèn báo hoặc không có đèn báo) 

- Nút n không nh  ấ ớ (có đèn báo hoặc không có đèn báo) 

 

 Nút n không nh Nút n không nh  là nút ấ ớ : ấ ớ ấn mà khi ta tác động vào nút ấn 

thì các c p ti m c a nút n s  chuyặ ếp điể ủ ấ ẽ ển trạng thái (thườ đóng lạng mở i, 

thường đóng mở ra). Sau khi thôi không tác độ ếp điể ng nữa thì các cặp ti m lại 

tr trở v  ề ạng thái ban đầu. 

 Nút n có nh  là nút ng vào nút n thì các c p tiấ ớ ấn mà khi ta tác độ ấ ặ ếp điểm 

nữa 

- Mỗi nút ấn có hai cặp tiếp điểm : 

 Cặp ti ng m ng vào nút n thì c p tiếp điểm thườ ở : khi chưa tác độ ấ ặ ếp điểm này 

vẫn m ng thì c p ti m này sở nhưng khi tác độ ặ ếp điể ẽ thay đổ ạng thái thười tr ng 

mở s p ti c ký hiẽ thành thường đóng và cặ ếp điểm này thường đượ ệu là hai chân 

3 và 4. 

 



11/28/23, 10:02 AM Giao trinh thiet ke tu dien vieclamvui

about:blank 49/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  49 

 

 Cặp tiếp điểm thường đóng : khi chưa tác độ ếp điểng vào nút ấn thì cặp ti m này 

vẫn đóng nhưng khi tác độ ếp điểng thì cặp ti m này s i trẽ thay đổ ạng thái thường 

đóng sẽ thành thườ ếp điểm thường đượ ng mở và cặp ti c ký hiệu là hai chân 1 

và 2 

 

 

c) Đấu nối và lắp ráp. 

 

 

- Đấu n i c p tiố ặ ếp điểm thường đóng : 
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about:blank 50/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  50 

 

 Chú ý :  

- Nút ấn dùng để mở phải dùng lo i nút n có màu xanh. ạ ấ

- Nút ấn dùng để ấn có màu đỏ tắt phải dùng nút  . 

8. ĐÈN BÁO . 

 

a) Khái ni m : báo có ch nh báo, báo l hay s  c  c a m n, thiệ Đèn ức năng cả ỗi ự ố ủ ạch điệ ết 

bị điện… 

- Trong sơ đồ mạch điện  

 

 Đèn báo xoay chiều 

- Trong sơ đồ mạch điện  

 

c) Đấu nối và chọn đèn báo  

 Nguyên t u n i v t chi u thì phắc đấ ối đố ới đèn báo mộ ề ải đấu đúng cực âm và 

dương còn đố ới đèn báo xoay chiềi v u thì công vi u nệc đấ ối đơn giản hơn  

 Chọn đèn báo : 
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about:blank 51/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  51 

 

- Khi ngu n trong m n áp 220V xoay chi u thì ta chồn điệ ạch có điệ ề ọn đèn báo 

xoay chi u.  ề

- Còn khi có ngu n m t chi u thì ta ch t chi n áp mồ ộ ề ọn đèn báo mộ ều (điệ ột 

chiều thường là DC 24 V). 

- Đèn báo hoạt động có màu xanh 

- Đèn báo dừng có màu đỏ 

Đèn báo dùng để ải đúng màu sắ báo pha thì cần ph c: 

 

 

Với những yêu c n và tầu đơn giả ải nh  ta có th  b o v  mỏ ể ả ệ ất pha b  ằng rơ le trung 

gian . Nhưng cách này không ổn định, không bảo vệ được m  ất cân pha , ngược 

pha, điề ỉnh được thược gian tác độu ch ng. 

 Bảo v  mệ ấ ằt pha b ng role trung gian 
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about:blank 52/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  52 

 

 

 

Ngày nay người ta thường sử dụng các bộ b o v  mả ệ ất pha 

 Bảo v  mệ ấ ằt pha b ng PMR – 44 

 

 

 

Chức năng của bộ b o v  mả ệ ất pha PMR – 44 :  

- Bảo v  mệ ất pha 

- Hiển thị thứ t  pha ự

- Bảo v  mệ ất cân pha ( điện áp trên các pha v ng nhau) ẫn có nhưng không bằ
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about:blank 53/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  53 

 

- Thời gian c t ắ

+   Mất pha 1s  

+   Ngược pha 0,1 s 

+   Mất cân pha 5s 

+   Tự động reset sau 5 s 

 Một s  b  bố ộ ảo v  ệ khác như bảo vệ mất pha: 

- Bảo v  mệ ất pha của mirko 

 

- Bảo v  mệ ất pha của omron : 
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about:blank 54/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  54 

 

BÀI III I THI U CÁC THI T B   : GIỚ Ệ Ế Ị ĐO LƯỜNG
 

1. CÔNG TƠ ĐIỆN. 

 

lưới điện một pha hoặc ba pha. 

Công tơ điện là thi t b  ế ị đo đếm điện năng nên yêu cầu độ chính xác phải cao 

b) Phân lo i : ạ

- Công tơ điện một pha (có loại cơ và loại điện tử) 

- Công tơ điện ba pha (có lo và lo n t ) ại cơ ại điệ ử

c) Nguyên lý ho  ạt động

 Công tơ điện tử : 

- Độ nh, chính xác cao, không b ng cổn đị ị  ảnh hưở ủa nhi u t  ễ ừ trường 

- Tính toán giá cước theo giá tr  ị cài đặt  

- Hiện thị biểu giá các gi  trong ngày  ờ

- Hiện th  các thông s  ị ố U, I ,P, Q, cos φ , P từng pha, P tổng 

-  c thông s  t  Đọ ố ự độ ừng t   xa 

- Lưu trữ  hóa đơn ( chốt hóa đơn) 
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about:blank 55/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  55 

 

 Công tơ cơ  

    D a vào nguyên lý ho ng cự ạt độ ủa công tơ điện cơ một pha s  nói ẽ

                             lên nguyên lý ho ng cạt độ ủa công tơ cơ ba pha . 

- Cấu tạo công tơ cơ một pha  

 Cuộn c máp : đượ ắ ảc song song v i phớ ụ t i , cu n này có s  ộ ố

vòng dây nhi u ti t di n dây nh . ề ế ệ ỏ

 Cuộn dòng : được mắc nối tiếp với phụ tải , cuộn này có số 

vòng dây ít và ti t di n dây lế ệ ớn. 

 Đĩa nhôm đượ ục, được gắn lên tr c tỳ vào trục và có thể quay 

tự do gi a hai ữ cuộn dây và quay th  do gi a khe h  c a nam ự ữ ở ủ

châm vĩnh cửu. 

 Nam châm vĩnh cửu : là bộ phận tạo ra mô men cản khi đĩa 

nhôm quay trong t  ng c a nó. ừ trườ ủ

 Hộp số cơ khí : để hiện th  s  vòng quay cị ố ủa đĩa nhôm nó 

 

Nguyên lý hoạt độ ủa công tơ điệng c n một pha : 

- Khi có dòng điện I chạy trong ph  t i,qua cu n dòng có mụ ả ộ ột t  ừ thông  Φi cắt 

đĩa nhôm tại hai điểm  
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about:blank 56/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  56 

 

- Điện áp U được đặt vào cuộn áp , dòng điên Iu được chạy trong cuộn áp tạo 

ra t  ừ thông  Φu 

- Do tác d ng c a hai tụ ủ ừ thông  Φi và Φu lên đĩa nhôm nên tạo ra mô men 

quay cho đĩa nhôm  

-  Mq = Kq.UIcosφ = Kq.P 

Kq : h  s  mô men quay ệ ố

P : công su t tiêu th  ấ ụ

- Đĩa nhôm quay trong từ ủa nam châm vĩnh cử trường c u nên sẽ có một mô 

men c n (Mc) do t  ng cả ừ trườ ủa nam châm vĩnh cửu gây ra 

Mô men c n t  l  v i t  quay cả ỉ ệ ớ ốc độ ủa đĩa nhôm : 

  Mc = Kc.n 

   Kc : h  s  mô men c n ệ ố ả

   n : t  quay c  ốc độ ủa đĩa nhôm

 

 Kq.P = Kc.n  => n = 
𝐾𝑐

  P 

Đặt Cp = 
𝐾𝑞

𝐾𝑐
  => n = Cp.P 

Sau th i gian t ta có : ờ

 n.t = Cp.P.t  => N = Cp.A 

- Trong đó N = n.t số ủa đĩa nhôm trong thờ vòng quay c i gian t 

    A = P.t    là điện năng tiêu thụ của phụ t i trong th i gian t ả ờ

- Dựa vào biểu thức trên ta thấy điện năng tiêu thụ tỉ l  v i s  vòng quay cệ ớ ố ủa 

đĩa nhôm  

 Cp = 
𝑁

𝐴
  = 

𝑁

𝑃.𝑡
   (Vòng/Kwh) 

Cp : h ng s  ằ ố công tơ 

 Công tơ ba pha  
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about:blank 57/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  57 

 

- Cấu t  ạo 

 

Các ký hi u trên hình : ệ

 3: Nam châm hãm 

 4: Khung 

 5: G  trên ối đỡ

 6: B  s  ộ ố

 7: Rô to 

 8: Ph n t  ầ ử dòng điện 

 9: Cơ cấ ống quay ngượu ch c 

 10: G  ối đỡ dưới 

 11: Ph n t  ầ ử điện áp 

 A1: Hi u ch y t (100%) ệ ỉnh đầ ải 

 A2: Hi u ch nh tệ ỉ ải th p (5% and 10%) ấ

 A3: Hi u ch nh tệ ỉ ải c  ảm ứng

 A4: Hi u ch nh tệ ỉ ải cân b ng mô men ằ
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about:blank 58/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  58 

 

- Sơ đồ đấu dây :  

 

2. ĐỒ ỒNG H  ĐO TẦN SỐ. 

a) Khái ni ng h  ệm : đồ ồ đo tần số là thi t b   ế ị dùng để đo tầ ủa lưới điện số c n 

b) Phân lo  ại 

 Loại đồ đo tầng hồ n s  n th  ố hiể ị loại kim  
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about:blank 59/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  59 

 

 Cách đấ ối đồu n ng hồ n s  đo tầ ố

- Trên đồng hồ có hai c c trên mự ặt sau của đồng hồ : 

 

 

- Tiến hành đấu nối các pha vào các c c cự ủa đồng hồ : 

 

- Sau khi đấ ối đồu n ng h  s  n th  giá tr  t n s  ồ ẽ hiể ị ị ầ ố như sau : 
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about:blank 60/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  60 

 

3. ĐỒ Ồ ỐNG H   SĐO HỆ  COSφ. 

a) Khái ni ng h  sệm : đồ ồ đo hệ ố cosφ là thiế dùng để đo hệ cosφ của lưới điệt bị   số n 

một pha ho c ba pha ặ

b) Phân lo i : ạ

 Đồng hồ đo cosφ hiển thị dạng s   ố

 

Sơ đồ đấu chân c ng h  ủa đồ ồ đo cosφ dạng số  

 

 

 Đồng hồ đo cosφ hiển thị dạng kim 
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about:blank 61/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  61 

 

Cách đấ ối đồu n ng hồ n th  d ng kim đo cosφ hiể ị ạ

- Các chân c ng h  ủa đồ ồ đo cosφ hiển thị dạng kim 

 

 

 

- Xác định các chân c ng h   mủa đồ ồ ở ặt sau 

 

 

 

- Đấu nối các chân vào trên mặt sau của đồng hồ như hình vẽ sau  
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about:blank 62/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  62 

 

 Giải thích các chân trên đồ Thực chất với cách mắc như trên thì chân ng hồ : 

1 và chân số 2 được mắc lần lượt vào các pha như trên hình vẽ là để đo giá trị 

điện áp. Còn chân số 3 và chân số 4 được mắc nối tiếp vào để đo giá trị dòng 

điện qua tải đó. 

- Đọc giá tr  ị hiển thị c ng hủa đồ ồ trên mặt trướ ủa đồc c ng hồ  

 

 

 

nhất định 

b) Phân lo i :  ạ

- Một pha (loại hiển th  s  và lo i kim) ị ố ạ

- Ba pha (lo i hi n th  s  và lo i kim) ạ ể ị ố ạ

 Loại hi n th  s   ể ị ố
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about:blank 63/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  63 

 

 Loại hi n th  s   ể ị ố

 

 

 Đồng hồ đo công suất một pha 

- Xác định được các chân  m ng h  ở ặt sau đồ ồ như hình vẽ sau 

 

- Đấu nối đi dây vào đồ và đi dây vào mạ ần đo công suất như hình vẽng hồ ch c  

sau 

 

 

- Giải thích đấ ối trên sơ đồ Nhìn vào cách đấ ối trên sơ đồu n  : u n  cho ta thấy 

chân 3 và chân 4 đượ ắc như hình vẽ là để đo giá trịc m    điện áp, còn chân 1 

và chân 2 mắc như thế là để đo giá trị   dòng điện qua tải. 
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about:blank 64/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  64 

 

- Đọ ệc giá trị đi n áp mà kim hi n th  ên m ng hể ị tr ặt đồ ồ 

 

 

 Đồng hồ đo công suất ba pha 

- Trong mạng ba pha ba dây thì ngườ ối đa hai đồ đo công suấi ta dùng t ng hồ t  

 

Vì theo công th c sau : ứ

P P P3pha = A + B + PC = P1 + P2      (1) 

Mà   P  A = UA.IA 

     PB = UB.IB 

          C PC = UC.I

Ta có  I  + I  + I  = 0   => I  -  + I )   (2) A B C C = (IA B

Thay (2) vào (1) ta được biểu thức sau :  

P (U (U3pha = IA A- U ) + IC B B- UC) 

P .U .U3pha = IA CA + IB CB = P1 + P2       

- Đấu nối đi dây vào đồ và đi dây vào mạ ần đo công suất như hình vẽng hồ ch c  

sau 
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about:blank 65/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  65 

 

 

 

- Giải thích đấ ối trên sơ đồ Nhìn vào cách đấ ối trên sơ đồu n  : u n  cho ta thấy 

chân 5,chân 6 và chân 7 c m n áp c a 3 đượ ắc như hình vẽ là để đo giá trị điệ ủ

pha , còn chân 1 , chân 2 và chân 3, chân 4 mắc như thế là để đo giá trị   dòng 

điện qua tải. 

5. ĐỒ Ồ ỆNG H  ĐO ĐI N ÁP. 

b) Phân lo i : có hai lo ng h  volt  ạ ại đồ ồ

- Đồng h  volt hi n th  s   ồ ể ị ố
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about:blank 66/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  66 

 

- Đồng h  volt hi n th  d ng kim ồ ể ị ạ

 

 

c) Cách đấ ối đồu n ng hồ volt 

- Xác định đượ ải điệc gi n áp c n l c lo ng h  thích hần đo để chọ ựa đượ ại đồ ồ ợp 

lắp đặt trong t  ủ điện. 

- Xác định các chân đấu nối ở ng sau mđằ ặt c ng h  ủa đồ ồ như trên hình vẽ sau: 

 

 

- Đấu nối các chân vào điệ ần đo như trên hình vẽn áp c  
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about:blank 67/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  67 

 

- Đọ ểc giá trị hi n thị ng htrên đồ ồ 

 

 

6. ĐỒ ỒNG H  ĐO DÒNG ĐIỆN. 

a) Khái ni ng h  ampe là thi t b  ệm : đồ ồ ế ị dùng để đo dòng điệ n của t i ả

b) Phân lo i : có hai lo ng h  ampe ạ ại đồ ồ

- Đồng h  ampe hi n th  s  ồ ể ị ố

 

- Đồng h  ampe hi n th  ồ ể ị kim 
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about:blank 68/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  68 

 

 Tùy vào dòng điệ ần đo lớn c n hay nh mà ta l a ch n cho phù h p ỏ  ự ọ ợ

Có hai phương pháp đo 

- Đo trự ếp ( đồc ti ng hồ  A n i ti p v i tố ế ớ ải) và thường đượ ệu trên đồc ký hi ng 

hồ như  5A , 10A , 20A , 30A… 

- Đo gián tiếp ( s  d ng khi c n và c n phử ụ ần đo dòng lớ ầ ải đi kèm với biến 

dòng). V i lo i này ta c n ph i chú ý t i t  sớ ạ ầ ả ớ ỷ ố biến đổi.Tỷ s này ph i bố  ả ằng 

với t  s  cỷ ố ủa biến dòng ng ký hi ng hvà thườ ệu trên đồ ồ như 40/5A , 50/5A , 

100/5A , 125/5A , 200/5A… 

c) Cách đấu nối  

- Xác định dòng điện mu  n lốn đo để chọ ựa ra đồ đo dòng cho thích hợng hồ p 

- Xác đị ực đấnh các c u nối ở mặt sau của đồng h  ồ đo dòng điện 

 

- Đấ ựu nối các c c của đồng h  vào dòng cồ ần đo giá trị ện áp như hình vẽ đi  sau 

 

- Đọc giá tr  ị dòng điện hiển thị trên mặt c ng h  ủa đồ ồ
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about:blank 69/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  69 

 

 

 

 

7. BIẾN DÒNG 

a) Khái ni m : bi n dòng là thi t b  ệ ế ế ị dùng để đo lườ ng và bi n ến đổi dòng điệ

b) Phân lo i : ạ

- Biến dòng s  d ng cho cáp thì ta dùng lo i tròn ( RCT) ử ụ ạ

 

- Biến dòng s  d ng cho thanh cái thì ta dùng lo i vuông (MFO) ử ụ ạ

 



11/28/23, 10:02 AM Giao trinh thiet ke tu dien vieclamvui

about:blank 70/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  70 

 

c) Nguyên lý ho ng : bi n dòng ho ng theo nguyên lý c n t  trong ạt độ ế ạt độ ảm ứng điệ ừ

biến dòng có hai cuộn dây sơ cấp. Khi có dòng điện chạy qua giữa hai cuộn dây s  ẽ

sinh ra m t t ng bi  sinh ra t  thông bi n thiên và s  t o ra mộ ừ trườ ến thiên sau đó sẽ ừ ế ẽ ạ ột 

sức điện động biến thiên kết hợp với mạch từ khép kín thì sẽ sinh ra dòng điện và 

dòng điện này có giá tr  l n nh t là 5A. ị ớ ấ

8. CHUYỂN MẠCH VOLT. 

a) Khái ni m : chuy n m ch volt là thi t b   chuy n mệ ể ạ ế ị dùng để ể ạch các pha khi đo điện áp 

pha hay đo điện áp dây. 

 

- Do trong m n ba pha b n dây s n áp c n áp ạng điệ ố ẽ có các điệ ủa các pha và điệ

của các dây nên t ng hối đa ta cần dùng sáu đồ ồ volt để đo nên tủ điện sẽ trở 

nên c ng k u nói ph c t p và r i nên ta s  d ng chuy n m ch volt và ồ ềnh , đấ ứ ạ ố ử ụ ể ạ

một đồng hồ volt s  thay th  ng h  volt. ẽ ế cho sáu đồ ồ
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about:blank 71/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  71 

 

 

 

- Sơ đồ đấu chân chuy n mể ạch volt ra đồng hồ volt  

 

a) Khái ni m : chuy n m ch ampe là thi t b  chuy n m n gi a các pha ệ ể ạ ế ị để ể ạch dòng điệ ữ

với nhau . 

 

Do trong m n c a ba pha thì ta c n dùng tạng điện ba pha để đo dòng điệ ủ ầ ối đa 

ba đồ ampe để đo dòng điệng hồ  n nên tủ điện s  nên c ng k nh , ph c tẽ trở ồ ề ứ ạp 
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about:blank 72/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  72 

 

trong đấ ột đồu nối và gây rồi.ta sử dụng chuyển mạch ampe và m ng hồ ampe 

sẽ thay th  cho ba ng h  ampe. ế đồ ồ

 

 

 

-  

 

10. CẢM BIẾN QUANG. 

a) Khái ni m : C m bi  chuyệ ả ến quang dùng để ển đổi thông tin t  ánh sáng thành tín hiừ ệu 

điện 
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about:blank 73/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  73 

 

b) Nguyên lý ho ng : Khi chi u nguạt độ ế ồn  sáng thích h p vào c m bi n, tính chợ ả ế ất dẫn 

điện của cảm bi i, làm m ch tín hi u c y thông ến thay đổ ạ ệ ảm ứng thay đổi theo. Như vậ

tin ánh sáng được chuyển thành thông tin c a tín hi  ủ ệu điện.

c) Phân lo i : có ba lo i c m bi n quang ạ ạ ả ế

 Loại thu c l–phát độ ập  

 

 

Sơ đồ đấu dây : 

 

 

Ứng dụng của cảm bi quang loến ại thu phát độc lập : 
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about:blank 74/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  74 

 

 

- Nguyên lý ho ng c m bi n quang lo c l u phát cạt độ ả ế ại thu phát độ ập : Đầ ủa 

cảm biến phát ra m t ngu n sáng v  c. N u không có vộ ồ ề phía trướ ế ật che thì đầu 

thu s c ánh sáng t u có v t che n m giẽ nhận đượ ừ đầu phát, nhưng nế ậ ằ ữa đầu 

thu u thu s  không nh c ánh sáng t u phát. Tr ng thái và phát thì đầ ẽ ận đượ ừ đầ ạ

có v t che hay không s  chuy n thành tín hi u nh c hay không nhậ ẽ ể ệ ận đượ ận 

đư đư điợ ởc ánh sáng  đầu thu. Tín hi n này sệu điệ ẽ ợc đưa về bộ ều khi  ển để

xử lý tiếp. 

 Ưu điểm : 

o Độ tin cậy cao 

o Khoảng cách phát hi n xa ệ

o Không b  ị ảnh hưởng b i màu s c và b  m t v t ở ắ ề ặ ậ

 Nhược điểm : 

o Cồng kênh 

o Lắp đặt phức tạp 

o Đầu phát và đầu thu ph t th ng hàng ải đặ ẳ

 Loại thu phát chung (lo i ph n x  ạ ả ạ gương) 
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about:blank 75/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  75 

 

 

Sơ đồ đấu dây : 

 

gương) : Đầ phía trướu phát của cảm biến phát ra một nguồn sáng về c. Nếu 

không có v t che ch n thì ánh sáng t u phát s  chiậ ắ ừ đầ ẽ ếu đến gương và phản 

xạ ngước tr  l i c m biở ạ ả ến. Đầu phát và đầu thu cùng nằm trong một hộp. Khi 

có v t n m gi a c m biậ ằ ữ ả ến và gương thì gương không nhận được ánh sáng từ 

đầu phát và đầu thu cũng không nhận được ánh sáng. Trạng thái có vật che 

hay không s  chuy n thành tín hi u nh c hay không nh c ánh ẽ ể ệ ận đượ ận đượ

sáng u thu. Tín hi n này s  ở  đầ ệu điệ ẽ được đưa về bộ điều khiển. 

- Ưu và nhược điểm c m bi n quang lo i thu phát chung(lo i phả ế ạ ạ ản xa gương) : 

 Ưu điểm :  

o Độ tin cậy cao 

o Dễ l t hi u ch  ắp đạ ệ ỉnh

 Nhược điểm : 

o Phát hi n v t g n ệ ậ ầ
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about:blank 76/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  76 

 

o Không làm vi c hi u qu  trong ng bệ ệ ả nhưng môi trườ ụi 

bẩn 

o Bị ng bảnh hưở ởi môi trường màu s c và b  m t v t ắ ề ặ ậ

 Loại khu ch tán  ế

 

 

 

Sơ đồ đấu dây:  

 

 

- ứng d ng c a c m bi n quang lo i khu ch tán : ụ ủ ả ế ạ ế
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about:blank 77/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  77 

 

- Nguyên lý ho ng c m bi n quang lo i khu u phát c a cạt độ ả ế ạ ếch tán : Đầ ủ ảm 

biến phát ra một nguồn sáng về phía trước. Nếu có vật thể che chắn, nguồn 

sáng này tác động lên v t th  và ph n x c tr  l u thu nhậ ể ả ạ ngượ ở ại đầu thu, đầ ận 

tín hi u ánh sáng này và chuy n thành tín hi n . ệ ể ệu điệ

- Ưu và nhược điểm c m bi n quang lo i khu ch tán : ả ế ạ ế

 Ưu điểm : m là d  dàng l t, g n gàng nên trong th c t Ưu điể ễ ắp đặ ọ ự ế được 

ứ ụng d ng nhiều. 

 Nhược điểm : kh n c a c m bi n b ng b i màu s c, ả năng phát hiệ ủ ả ế ị ảnh hưở ở ắ

bề mặt và n n cề ủa vật. 

 Trong c m bi n quang có hai thu t ng Light On và Drak On ả ế ậ ữ   

- Light On : là lo i c m bi n mà phát hi n v t d a trên nguyên tạ ả ế ệ ậ ự ắc là khi đầu 

thu nh c tín hi u anh sáng thì thì chuy n trận đượ ệ ể ạng thái đưa tín hiệu điện 

này v  b  ề ộ điều khi n báo phát hi n ra vể ệ ật. 

- Drak On : là lo i c m bi n mà phát hi n v t d a trên nguyên tạ ả ế ệ ậ ự ắc là khi đầu 

 

- Một s  i c m bi n có c  hai ch   Light On và Drak On tùy vào mố loạ ả ế ả ế độ ục đích 

của người sử dụng mà lựa chọn một trong hai chế độ. M t sộ ố loại cảm biến 

quang còn có một núm điề ỉnh độu ch  nhạy của cảm bi n .ế  

11. CẢM BIẾN TI M CỆ ẬN. 

a) Khái ni m : C m bi n ti m c n bao g m t t c  các lo i c m bi n phát hi n ra v t th  ệ ả ế ệ ậ ồ ấ ả ạ ả ế ệ ậ ể

mà không c n ti c hành trình mà d a trên m i quan h  v t lý giầ ếp xúc như công tắ ự ố ệ ậ ữa 

cảm bi n và vế ật th  c phát hiể ần ện.  

b) Nguyên t c ho ng : C m bi n ti m c n ho ng d n t . S  ắ ạt độ ả ế ệ ậ ạt độ ựa trên nguyên lý điệ ừ ự

chuyển động hoặc xuất hiện của vật th  i giá tr  n c m (L), h  m (M), ể làm thay đổ ị điệ ả ỗ ả

từ  thông Φ, hoặc độ từ thẩm (μ) của cuộn lõi thép và cuộn dây. Cảm bi n tiế ệm cận 

chuyển đổi tín hi u v  s  chuyệ ề ự ển động hoặc xuất hiện của vật thể thành tín hiệu điện. 

c) Phân lo i : Có hai ki u  c m bi n ti m cạ ể ả ế ệ ận: 

 Cảm biến ti m c n ki n c  ệ ậ ểu điệ ảm 
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about:blank 78/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  78 

 

 

 

- Cảm bi n ti m c n ki n c m phát hi n s  suy gi m tế ệ ậ ểu điệ ả ệ ự ả ừ tính do dòng điện 

xoay sinh ra trên b  m t v t d n do t n t  xoay ề ặ ậ ẫ ừ trường ngoài. Trường điệ ừ

chiều sinh ra trên cu i tr  kháng ph  thuộn dây và thay đổ ở ụ ộc vào dòng điện 

xoáy trên b  mề ặt v t thậ ể kim lo c phát hiại đượ ện. 

 Cảm biến ti m c n loệ ậ ại điện dung : 

 

 

- Cảm bi n dung sến điệ ử dụng vật th  cể ần phát hi t cện như mộ ực của tụ điện. 

Khi v t th  càng g ng c a t  càng cao. Bên trong m ch dùng ậ ể ần thì dung lượ ủ ụ ạ
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about:blank 79/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  79 

 

nguồn DC t ng c p cho c m biạo dao độ ấ ả ến dòng, c m biả ến dòng sẽ đưa ra 

dòng điện tỉ lệ giữa hai t m c  ấ ực.

- Cảm biến điệ ớn hơn vùng phát hiện dung có vùng phát hiện vật l n của cảm 

biến điện cảm. 

- Sơ đồ đấu dây c m bi n ti m c n ả ế ệ ậ
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about:blank 80/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  80 

 

BÀI IV T K  M N : THIẾ Ế ẠCH ĐIỆ
 

1. PHÂN TÍCH YÊU C U CÔNG NGHẦ Ệ. 

- Khi g p m t yêu c u c n thi t k  mặ ộ ầ ầ ế ế ột tủ điện để đáp ứng yêu cầu nào đó của 

khách hàng hay ch  n ph i phân tích rõ yêu c u c a công nghủ đầu tư thì ta cầ ả ầ ủ ệ 

này. Vi c phân tích yêu c c k  quan tr ng t i thành công cệ ầu có ý nghĩa cự ỳ ọ ớ ủa 

một dự án.  

- Các bước để thực hiện trong khâu phân tích yêu c u công ngh  g m ầ ệ ồ

 Làm rõ yêu c u công ngh  : ph i làm rõ công ngh i quy t vầ ệ ả ệ này dùng để giả ế ấn 

để gì, môi trường đượ đâu c dùng ở  

 Đưa ra các giả : để đáp ứng đượ ải đưa i pháp công nghệ  c công nghệ này cần ph

ra các gi i pháp và các gi i pháp này phả ả ải đáp ứng đượ ối ưu nhấc t t công nghệ 

đặt ra. 

 Lựa ch n các thiọ ết bị được dùng trong công ngh i mang tính nh và ệ phả ổn đị

 Tính toán giá thành c a d   ủ ự án

2. THIẾ ẾT K  MẠCH ĐIỀU KHIỂN. 

 S  d u khi n logic v  thi t k  mử ụng điề ể ới phương pháp hàm tác động để ế ế ạch điều 

khiển của bài toán 

a) Giới thi u v  u khi n logic  ệ ề điề ể

- Khi g p m t bài toán ph c t c r i thì r  phân tích và thi t k  ặ ộ ứ ạp,rắ ố ất khó để ế ế

mạch điện theo các cách tư duy cũ. Để ết điều đó ta có phương pháp  giải quy

điề ểu khi n logic sẽ giúp chúng ta dễ dàng phân tích và thi n hóa ết và đơn giả

được bài toán mà v c tính kh t khe c a yêu c u công ngh . ẫn đáp ứng đượ ắ ủ ầ ệ

b) Nội dung của điề ới phương pháp hàm tác độu khiển logic v ng  

 Công th c t ng quát : ứ ổ

Fđk(x) = Fđ(x).𝐹c(x) 

- Trong đó : Fđk(x) : là phương trình điề u khiển của hàm x 
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about:blank 81/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  81 

 

- Fđ(x): là thành phần đóng điện cho hàm x (đó là các tiếp điểm nó sẽ ở mức 

logic 0 -> 1 hay là các tiếp điểm thườ khi đượ ấp điệng mở c c n nó sẽ đóng 

lại) 

- Fc(x): là thành ph n c t m nó s  mầ ắ điện cho hàm x (đó là các tiếp điể ẽ ở ức 

logic 1 -> 0 hay là các tiếp điểm thường đóng khi đượ ấp điệc c n nó s  m  ẽ ở ra) 

- Trong t  n có các thi t b u khiủ điệ ế ị điề ển như contactor , rơ le trung gian , rơ le 

thời gian…có các cuộ ếp điểm nên ta dùng điền hút và các cặp ti u khiển logic 

để ề ể ộ ế ộ đi u khi n cu n hút của các thi t bị đó như cấp điện cho cu n hút hay cắt 

điện cho cu n hút nh  các cộ ờ ặp ti m c a thi t bếp điể ủ ế ị. 
Ta s  ng ví d  ẽ đi vào từ ụ đơn giả ất để làm rõ phương pháp thiến nh  t kế 

mạch b u khi n logic vằng điề ể ới phương pháp hàm tác động 

 Bài toán ngược : có m  ạch điệ ẽn ta s  suy ra phương trình hàm tác động 

 Ví d  1 : có m t nút n On không gi  và m t contactor(GMC) . yêu cụ ộ ấ ữ ộ ầu ấn 

 Từ yêu c  dàng thi t kầu đơn giản đó ta dễ ế ế được mạch điều khiển 

như sau :  

 

 Từ mạch điện trên ta suy ra phương trình hàm tác động của h  ng là :  ệ thố

   Fđk(GMC) = On

- Hàm tác động sẽ mô t  ả quá trình điều khiển cuộn hút c a contactor ủ

  Fđ(GMC) = On khi On = 1  

 𝐹c(GMC) = On khi On = 0 
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about:blank 82/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  82 

 

 Ví d  2 : có m t nút n On không gi  , m t nút Off và m t contactor(GMC) . ụ ộ ấ ữ ộ ộ

yêu c n On thì contactor(GMC) ch y và nh  tay ra thì contactor(GMC) ầu ấ ạ ả

vẫn ho ng, ạt độ ấn nút Off contactor ng ng ch  ừ ạy.

 Từ yêu c  dàng thi t kầu đơn giản đó ta dễ ế ế được m u khiạch điề ển 

như sau :  

 

  T  mừ ạch điện trên ta suy ra phương trình hàm tác động của hệ thống là :  

  Fđk(GMC) = Fđ(GMC).𝐹c(GMC) 

- Hàm tác động sẽ mô t  ả quá trình điều khiển cuộn hút c a contactor ủ



hàm nào đó thì ta cần quan tâm t i hai y u t : ớ ế ố

- Hàm đóng điện Fđ(x) : là đối tượ ấp điệng c n cho cu n hút ộ

- Hàm cát điện Fc(x) : là đối tượng cắt điện cho cuộn hút 

Trên đây ta thấy đó là những bài toán để so sánh phương trình hàm  

tác động với các mạch điện. 

 Để ộ dễ dàng cho việc tìm ra các thành ph n và c n cho cuần đóng điệ ắt điệ n 

hút thì ta dùng bi u  i gian . ể đồ thờ

 Bài toán thu n : Có yêu c u công ngh u khi  thi t mậ ầ ệ ta dùng điề ển logic để ế ạch 

điện.  

 Ví d  3 : có m t nút n On không gi  , m nút Off và m t contactor(GMC) . ụ ộ ấ ữ ột ộ

yêu c n On thì contactor(GMC) ch y và nh  tay ra thì contactor(GMC) ầu ấ ạ ả

vẫn ho ng, ạt độ ấn nút Off contactor ng ng ch  ừ ạy.



11/28/23, 10:03 AM Giao trinh thiet ke tu dien vieclamvui

about:blank 83/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  83 

 

- Liệt kê thi t b dùng trong bài toán : trong bài toán có dùng mế ị  ột 

contactor(GMC) nên ta c n dùng m u khi n cho ầ ột phương trình điề ể

contactor(GMC). 

- Ta có bi  ểu đồ thời gian :  

 

Biểu đồ trên có ý nghĩa như sau : tạ ời điể i th m nào cuộn hút của 

contactor(GMC) có điện thì sẽ được biểu diễn bằng mức logic 1 còn 

khi th n nào cu n hút contactor(GMC) m n thì u di  ời điể ộ ất điệ biể ễn ở

mức logic 0 . 

Từ  biểu đồ thời gian ta có thể viết được phương trình hàm tác động 

  Fđk(GMC) = On . 𝑂𝐹𝐹 

   

- Dễ dàng thi t k  ế ế được mạch điều khi  ển như sau :

 

- Ta th y nút ấ ấn On là nút n không gi  khi nh  tay ra s  l i tr ng thái ban ấ ữ ả ẽ trở ạ ạ

đầu nên ta phải dùng thêm ti m ph  ng mếp điể ụ thườ ở c  duy trì . ủa GMC để

- Ta vi t lế ại phương trình hàm tác động như sau :  

  Fđk(GMC) = (On + GMC). 𝑂𝐹𝐹  

- Dựa vào phương trình hàm tác độ ạch điện đượ như saung thì m c thiết kế  :  
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about:blank 84/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  84 

 

 

 Ví d  4 : Có 3 nút b m không gi . Bụ ấ ữ ấm ON1 động cơ 1 hoạt động, bấm ON2 

động cơ 2 hoạt động , b m OFF d ng c  ấ ừ ả 2 động cơ . 

- Liệt kê các thi t b  cế ị ần dùng đó là 3 nút bấ , do điềm không giữ u khiển hoạt 

động c n dùng 2 contactor(GMC) ủa 2 động cơ nên ta cầ nên ta có 2 phương 

trình hàm tác động. 

- Ta có bi  ểu đồ thời gian như sau : 

 

 

- Từ biểu đồ thời gian ta có thể viết được phương trình hàm tác động như sau :  

  Fđk(GMC1) = ON1 . 𝑂𝐹𝐹 

  Fđk(GMC2) = ON2 . 𝑂𝐹𝐹 

- Dựa vào phương trình hàm tác độ ạch điện đượ như sau : ng thì m c thiết kế  
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about:blank 85/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  85 

 

- Ta th y nút n ON1, ON2  là nút n không giấ ấ ấ ữ khi nh  tay ra s  l i trả ẽ trở ạ ạng 

thái ban đầ ếp điể ủa GMC đểu nên ta phải dùng thêm ti m phụ thường mở c  

duy trì . 

- Ta vi t lế ại phương trình hàm tác động như sau :   

  Fđk(GMC1) = (ON1 + GMC1). 𝑂𝐹𝐹 

  Fđk(GMC2) = (ON2 + GMC2). 𝑂𝐹𝐹 

- Dựa vào phương trình hàm tác độ ạch điện đượ như sau : ng thì m c thiết kế  

 Từ những ví d  làm m u khiụ trên ta có các bước để ột bài toán điề ển logic như 

sau : 

 B1: nh sXác đị ố lượ ừng cuộn hút dùng trong mạch , t  đó xác định số phương 

trình hàm tác động cần vi t . ế

 B2: Xác định hàm đóng , hàm cắt cho mỗi phương phình . 

 B3: V  và bi u diẽ ể ễn hàm đóng , hàm cắ ểu đồt trên bi  thời gian 

 B4: Viết phương trình hàm tác động cho mỗi cu n hút. ộ

 B5: V  mẽ ạch điện cho hàm tác động. 

 B6: Hi u chệ ỉnh sơ đồ mạch. 

 Ví d  5 : Có 2 nút ụ ấn và 3 động cơ . Yêu cầu ấn nút ON thì động cơ 1 hoạt 

động , sau 3s động cơ 2 hoạt động và sau 6s động cơ 3 hoạt động. Ấn nút 

OFF d ng t t c  ừ ấ ả 3 động cơ . 

 Giải : 
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about:blank 86/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  86 

 

- B1 : Ta cần điề ển 3 động cơ hoạt độu khi ng nên ta cần dùng 3 

contactor(GMC) để ển. Nhưng ta thấy động cơ 2 và động cơ 3 cầ điều khi n 

sau m t kho ng th i gian m i ho ng nên ta c n phộ ả ờ ớ ạt độ ầ ải dùng 2 rơ le thời 

gian mà rơ le thời gian có cu u khi n nên ta có t t c  5 cuộn hút và có điề ể ấ ả ộn 

hút nên suy ra ta có 5 phương trình hàm tác động. 

- B2 : Xác định hàm đóng cắt cho các cu n hút : ộ

 GMC1 : Có điện khi b m ON và cấ ắt điện khi b m OFF ấ

 GMC2 : Có điện khi b m T1 và c n khi b m OFF ấ ắt điệ ấ

 GMC3 : Có điện khi b m T2 và c t n khi b m OFF ấ ắ điệ ấ

 T1 : Có điện khi b m ON và cấ ắt điện khi b m OFF ấ

 T2 : Có điện khi b m ON và cấ ắt điện khi b m OFF ấ

- B3 : V  ẽ biểu đồ thời gian :   

 

- B4  : Viết phương trình hàm tác động  

Fđk(GMC1) = ON. 𝑂𝐹𝐹 

Fđk(GMC2) = T1. 𝑂𝐹𝐹 

Fđk(GMC3) = T2. 𝑂𝐹𝐹 

Fđk(T1) = ON. 𝑂𝐹𝐹 

Fđk(T2) = ON. 𝑂𝐹𝐹 
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about:blank 87/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  87 

 

- B5 : V  m n dẽ ạch điệ ựa vào phương trình hàm tác động : 

 

- B6  Hi u ch nh : Ta th y nút n ON1  là nút n không gi  khi nh  tay ra s  ệ ỉ ấ ấ ấ ữ ả ẽ

trở l i tr u nên ta ph i dùng thêm ti m ph ng m  cạ ạng thái ban đầ ả ếp điể ụ thườ ở ủa 

GMC1 ho c T1 ho  duy trì , ng mặ ặc T2 để ở đây ta dùng tiếp điểm thườ ở của 

 

Fđk(GMC2) = T1. 𝑂𝐹𝐹 

Fđk(GMC3) = T2. 𝑂𝐹𝐹 

Fđk(T1) = (ON+GMC1). 𝑂𝐹𝐹 

Fđk(T2) = (ON+GMC1) 𝑂𝐹𝐹 

- Vẽ l i mạ ạch như sau : 
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about:blank 88/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  88 

 

 

 

 Ví d n không gi  . Yêu cụ 6 : Cho 3 động cơ và 4 nút ấ ữ ầu ấn ON1 thì động cơ 

động cơ 1 và 2 đã chạy rồi thì ấn nút ON3 mới có tác dụng và ấn OFF dừng 

cả 3 động cơ. 

 Giải  

- B1 : Ta c u khi ng nên ta c n dùng 3 ần điề ển 3 động cơ hoạt độ ầ

contactor(GMC) để ển. Nên ta có 3 phương trình hàm tác độ điều khi ng. 

- B2 : Xác định hàm đóng cắt cho các cu n hút : ộ

 GMC1 : Có điện khi b m ON1.c n khi b m OFF ấ ắt điệ ấ

 GMC2 : Có điện khi b m ON1và ON2 .cấ ắt điện khi b m OFF ấ

 GMC3 : Có điện khi bấm ON1và ON2 và ON3.c n khi bắt điệ ấm 

OFF 
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about:blank 89/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  89 

 

- B3 : V  ẽ biểu đồ thời gian : 

 

- B4  : Viết phương trình hàm tác động  

Fđk(GMC1) = ON1. 𝑂𝐹𝐹  

Fđk(GMC2) = (ON1.ON2.) 𝑂𝐹𝐹 

Fđk(GMC3) = (ON1.ON2.ON3). 𝑂𝐹𝐹 

- B5 : V  m n dẽ ạch điệ ựa vào phương trình hàm tác động : 

 

- B6  Hi u ch nh : Ta th y nút n ON1,ON2,ON3  là nút n không gi  khi nh  ệ ỉ ấ ấ ấ ữ ả

tay ra sẽ trở lại tr u nên ta ph i dùng thêm ti m ph  ạng thái ban đầ ả ếp điể ụ

thường m  c a GMC1 và GMC2 và ở ủ GMC3 để ại phương  duy trì ,ta viết l

trình hàm tác động như sau : 

- Fđk(GMC1) = (ON1+GMC1). 𝑂𝐹𝐹 

- Fđk(GMC2) = (ON1+GMC1).(ON2+GMC2) 𝑂𝐹𝐹 

- Fđk(GMC3) = (ON1+GMC1).(ON2+GMC2).(ON3+GMC3). 𝑂𝐹𝐹 

Vẽ l i mạ ạch như sau : 
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about:blank 90/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  90 

 

 

3. MÔ PH NG M NG L C VÀ M U KHI NG PHỎ ẠCH ĐỘ Ự ẠCH ĐIỀ ỂN BẰ ẦN 

MỀM EKTS . 

 Mổ ng bài toán  ví d  6 ph n trênphỏ ở ụ ầ  

- Giao diện khi chưa chạy chương trình : 
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about:blank 91/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  91 

 

- Giao di n khi chệ ạy chương trình : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/28/23, 10:03 AM Giao trinh thiet ke tu dien vieclamvui

about:blank 92/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  92 

 

PHẦN II: THỰC HÀNH 
 

BÀI 1. Dùng điề ới phương pháp hàm tác động đểu khiển logic v   thiết kế mạch khởi 

động m ng kh ng tột động cơ bằ ởi độ ừ đơn. Yêu cầ ởi động thì động cơ u ấn nút kh

hoạt động, còn ấn nút dừng thì động cơ dừng. 

 Giải 

 Đặt v  và phân tích yêu c u công ngh  ấn đề ầ ệ

Trong bài toán yêu c u c u khi n ch y d ng mầ ần điề ể ạ ừ ột động cơ nên ta dùng 

một bộ khởi động từ đơn gồm một contactor và m u khiột rơ le nhiệt để điề ển 

và b o v . ả ệ

 Mạch độ ực đượng l c thi t k  ế ế như sau: 
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about:blank 93/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  93 

 

 Thiết k  mế ạch điều khi n b u khi n logic ể ằng điề ể

 Bước 1 : Trong bài toán dùng 1 contactor(GMC) để ển động cơ  điều khi

nên ta cần điều khiển cuộn hút của contactor nên suy ra ta có một 

phương trình điều khiển. 

 Bước 2 : Contactor đượ ấp điệ ắt điệc c n bằng nút ON và c n bằng nút 

OFF. 

 Bước 3 : Bi  i gian. ểu đồ thờ

 

 Bước 4 : Phương trình hàm tác động. 

Fđk(GMC) = ON. 𝑂𝐹𝐹 

 

 Bước 6 : Hi u chệ ỉnh 

Ta th y nút ON là nút n không gi  nên khi nh  tay ra thì nó s  lấ ấ ữ ả ẽ trở ại 

trạng thái ban đầu là thườ ếp điểm đểng mở nên ta phải dùng ti  duy trì.ở 

đây ta sử ếp điể ủa GMC để dụng ti m phụ thường mở c  duy trì cho mạch 

điện. 

Phương trình hàm tác động sẽ là :  

Fđk(GMC1) = (ON + GMC1). 𝑂𝐹𝐹 

Ta l i th c b o vạ ấy ở đây động cơ cần đượ ả ệ nên ta s  d  ử ụng rơ le nhiệt để

bảo v  quá t i và c n thêm cệ ả ầ ầu trì,aptomat để bảo vệ quá tải ngắn m ch. ạ
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about:blank 94/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  94 

 

 và k t hế ợp thêm các đèn báo hiể h điền thị nên mạc u khiển hoàn chỉnh 

sẽ  được thiết k   ế như sau :

BÀI 2. Dùng điề ới phương pháp hàm tác động đểu khiển logic v   thiết kế mạch khởi 

độ ắ ừ ửng một động cơ có thử nh p bằng kh ng tởi độ  đơn. Yêu cầu ấn nút th  nhắp để 

kiể ểm tra tình trạng ho ng c  . sau khi kiạt độ ủa động cơ m tra xong ấn nút chạy thì 

động cơ hoạt động, còn ấn nút d ng. ừng thì động cơ dừ

 Đặt v  và phân tích yêu c u công ngh  ấn đề ầ ệ

Mạch thử p m m ki m tra tình trnhấ ột động cơ nhằ ể ạng của h  ệ thống và động cơ 

có còn ho vào ho ng.Trong m ch này ạt động ổn định không trước khi đưa ạt độ ạ

ta c n 3 nút n không nhầ ấ ớ,một rơ le trung gian và một contactor dùng để điều 

khiển động cơ. 

 Mạch độ ực đượng l c thi t k  ế ế như sau : 
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about:blank 95/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  95 

 

 

 Bước 1 : Trong bài toán dùng 1 contactor(GMC) và một rơ le trung gian 

R1 để ển động cơ nên ta cần điề điều khi u khiển cu n hút c a contactor ộ ủ

và rơ le trung gian R nên suy ra ta có hai phương trình điều khi  ển.

 Bước 2 : Bài toán có hai trường hợp . 

Trườ ợ ệ ố ằ ửng h p 1: Kiểm tra tình trạng của h  th ng b ng nút th  

nhắp như sau :  

Rơ le trung gian R được đóng điệ ắt điện khi có ON1 và c n khi 

có ON1 

Cotactor GMC được đóng điệ ắt điện khi có ON1 và bị c n khi 

có ON1 

Trườ ợng h p 2 : Ch  ạy ổn định

Contactor được đóng điện khi có ON1 và c n khi có OFF ắt điệ
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about:blank 96/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  96 

 

 Bước 3 : Bi  i gian. ểu đồ thờ

 

 Bước 4 : Phương trình hàm tác động. 

Trườ ợng h p 1 : Th  p ử nhấ

Fđk(R1) = ON1 

Fđk(GMC) = R1 

 Bước 5 : V  mẽ ạch điện. 
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about:blank 97/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  97 

 

 

 Bước 6 : Hi u chệ ỉnh 

Ta l i th c b o vạ ấy ở đây động cơ cần đượ ả ệ nên ta s  d  ử ụng rơ le nhiệt để

bảo v  quá t i và c n thêm cệ ả ầ ầu trì,aptomat để bảo vệ  quá tải ngắn 

mạch. 
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about:blank 98/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  98 

 

BÀI 3. Dùng điề ới phương pháp hàm tác động đểu khiển logic v   thiết kế mạch khởi 

động và đả ột động cơ bằ ởi độo chiều quay bằng tay m ng kh ng từ kép. Yêu cầu ấn 

nút ON1 kh u thuởi động thì động cơ quay theo chiề ận,ấn nút ON2 động cơ quay 

theo chiều ngược. 

 Giải 

 Đặt v  và phân tích yêu c u công ngh  ấn đề ầ ệ

Trong bài toán yêu c u c u khi o chi u quay mầ ần điề ển đả ề ột động cơ nên ta 

dùng m t b ng t  kép g m hai contactor và mộ ộ khởi độ ừ ồ ột rơ le nhiệt để điều 

khiển và bảo v . ệ

 Mạch độ ực đượng l c thi t k  ế ế như sau: 
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about:blank 99/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  99 

 

 Thiết k  mế ạch điều khi n b u khi n logic ể ằng điề ể

 Bước 1 : Trong bài toán yêu c o chi u quay mầu đả ề ột động cơ nên ta 

dùng b ng t  kép g m hai contactor GMC1 và GMC2 và mộ khởi độ ừ ồ ột 

rơ le nhiệt nên ta có hai phương trình điều khiển. 

 Bước 2 : Xác định hàm đóng điệ ắt điện và c n cho cuộn hút của 

contactor. 

GMC1 được đóng điện bằng nút ON1 và c n b ng nút ON2 và OFF ắt điệ ằ

GMC2 được đóng điện bằng nút ON2 và c n b ng nút ON1 và OFF ắt điệ ằ

 Bước 3 : v  ẽ biểu đồ thời gian 

 

 Bước 4 : Viết phương trình hàm tác động : 

Fđk(GMC1) = ON1. 𝑂𝑁2. 𝑂𝐹𝐹 

Fđk(GMC2) = ON2. 𝑂𝑁1. 𝑂𝐹𝐹. 

 Bước 5 : V  mẽ ạch điện : 
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about:blank 100/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  100 

 

 

 Bước 6 : hi u chệ ỉnh 

Ta l i th c b o vạ ấy ở đây động cơ cần đượ ả ệ nên ta s  d  ử ụng rơ le nhiệt để

bảo v  quá t i và c n thêm cệ ả ầ ầu trì,aptomat để bảo vệ  quá tải ngắn 

mạch. 
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about:blank 101/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  101 

 

BÀI 4. Dùng điề ới phương pháp hàm tác động đểu khiển logic v   thiết kế mạch khởi 

động và đảo chiều quay t  ng m ng khự độ ột động cơ bằ ởi động từ kép. Yêu c n nút ầu ấ

ON khởi động thì động cơ quay theo chiều thuận,một th o chi u quay ời gian sau đả ề

động cơ quay theo chiều ngược. 

 Đặt v  và phân tích yêu c u công ngh  ấn đề ầ ệ

Trong bài toán yêu c u c u khiầ ần điề ển đảo chi u quay t ng mề ự độ ột động cơ 

nên ta dùng m i gi  t o tr i gian và m t b ng t  kép ột rơ le thờ an để ạ ễ thờ ộ ộ khởi độ ừ

gồm hai contactor và một rơ le nhiệt để điều khi n và b o v . ể ả ệ

 Mạch độ ực đượng l c thi t k  ế ế như sau: 
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about:blank 102/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  102 

 

 Thiết k  mế ạch điều khi n b u khi n logic ể ằng điề ể

 Bước 1 : Trong bài toán yêu c o chi u quay t  mầu đả ề ự động ột động cơ 

nên ta dùng b  ng t  kép g m hai contactor GMC1 và GMC2 và ộ khởi độ ừ ồ

một rơ le nhiệ ột rơ le thờ ần điềt và m i gian nên ta c u khiển 3 cuộn hút 

nên ta có ba phương trình điều khiển. 

 Bước 2 : Xác định hàm đóng điệ ắt điện và c n cho cuộn hút của 

contactor và rơ le thời gian 

GMC1 được đóng điện bằng nút ON và b  c n bị ắt điệ ằng rơ le thời gian  

GMC2 được đóng điệ ằng rơ le thờn b i gian và b  cị ắt điện bằng nút OFF 

Rơ le thời gian T được đóng điệ ắt điện bằng nút ON và bị c n bằng nút 

OFF. 

 Bước 3 : v  ẽ biểu đồ thời gian 

 

 

 Bước 4 :  Viết phương trình hàm tác động 

Fđk(GMC1) = ON. 𝑇 

Fđk(GMC2) = T.𝑂𝐹𝐹 . 

Fđk(T) = ON.𝑂𝐹𝐹 

 Bước 5 : v  mẽ ạch điện 
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about:blank 103/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  103 

 

 

 

 

 Bước 6 : Hi u chệ ỉnh 

Ta th y nút ON là nút n không gi  nên khi nh  tay ra thì nó s  lấ ấ ữ ả ẽ trở ại 

ạng thái ban đầ thườ ở ả ếp điểm để ở

trì cho mạch điện. 

Phương trình hàm tác động sẽ là :  

Fđk(GMC1) = (ON + T). 𝑇 

Fđk(GMC2) = T.𝑂𝐹𝐹 . 

Fđk(T) = (ON + T).𝑂𝐹𝐹 

Ta l i th  c b o v  nên ta s  dạ ấy ở đây động cơ cần đượ ả ệ ử ụng rơ le nhiệt để 

bảo v  quá t i và c n thêm cệ ả ầ ầu trì,aptomat để bảo vệ quá tải ngắn m ch. ạ
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about:blank 104/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  104 

 

 

BÀI 5. Dùng điề ới phương pháp hàm tác động đểu khiển logic v   thiết kế mạch khởi 

động đóng mở cửa cuốn nhà kho bằng tay.Trong bài toán  3 nút bấm 

OFF,UP,DOWN và hai công t c hành trình a và b.Yêu c  cắ ầu đó là mở ửa b m nút UP ấ

cửa đi lên gặ ấn nút DOWN để đóng cửp công tắc hành trình a thì dừng lại ,  a thì cửa 

đi xuống gặp công t c hành trinh b thì d ng l u c ng ắ ừ ại.Nế ửa đang đi lên hoặc đi xuố

muố ừ ử ạ ởn d ng c a l i  b t c  ấ ứ thời điểm nào thì n nút OFF.  ấ

 Đặt v  và phân tích yêu c u công ngh  ấn đề ầ ệ

Đây là bài toán ứng dụng khá khiều trong thực tế.Do yêu c u c a bài toán là ầ ủ

điề ểu khi n c c ch o chiửa đi lên và đi xuông nên thự ất đây là bài toán đả ều quay 

của động cơ nên ta sử dụng một bộ khởi động từ kép gồm hai contactor và một 

rơ le nhiệt để ắc hành trình a và b để điều khiển và bảo vệ và hai công t  giới 

hạn hành trình c a c  ủ ửa.
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about:blank 105/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  105 

 

 Mạch độ ực đượng l c thi t k  ế ế như sau: 

 

 

 Thiết k  mế ạch điều khi n b u khi n logic ể ằng điề ể

 Bước 1 : Trong bài toán yêu c o chi u quay mầu đả ề ột động cơ nên ta 

dùng b ng t  kép g m hai contactor GMC1 và GMC2 và mộ khởi độ ừ ồ ột 

rơ le nhiệ ắc hành trình đểt và hai công t  giới hạn hành trình cửa cuốn 

nên ta có hai phương trình điều khiển. 

 Bước 2 : Xác định hàm đóng điệ ắt điện và c n cho cuộn hút của 

contactor  

GMC1 được đóng điệ ắt điện bằng nút UP và bị c n bằng công tắc hành 

trình a và nút OFF  
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about:blank 106/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  106 

 

GMC2 được đóng điện bằng nút DOWN và b  cị ắt điện b ng công tằ ắc 

hành trình b và nút OFF 

 Bước 3 : v  ẽ biểu đồ thời gian 

 

 Bước 4 :  Viết phương trình hàm tác động 

Fđk(GMC1) = UP. 𝑎  𝑂𝐹𝐹.  

Fđk(GMC2) = DOWN.𝑏. 𝑂𝐹𝐹 

 Bước 5 : v  mẽ ạch điện 

 

 Bước 6 : Hi u chệ ỉnh 

Ta th y nút UP và DOWN là nút n không gi  nên khi nh  tay ra thì nó ấ ấ ữ ả

sẽ trở lại trạng thái ban đầu là thường mở nên ta ph i dùng tiả ếp điểm để 

duy trì.   d ng ti m ph  ng m  c a contactor GMC1 ở đây ta sử ụ ếp điể ụ thườ ở ủ

và GMC2 để duy trì cho mạch điện. 

Phương trình hàm tác động sẽ là :  

Fđk(GMC1) = (UP + GMC1). 𝑎  𝑂𝐹𝐹.  

Fđk(GMC2) = (DOWN + GMC2).𝑏. 𝑂𝐹𝐹 
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about:blank 107/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  107 

 

Ta l i th  c b o v  nên ta s  dạ ấy ở đây động cơ cần đượ ả ệ ử ụng rơ le nhiệt để 

bảo v  quá t i và c n thêm cệ ả ầ ầu trì,aptomat để bảo vệ quá tải ngắn m ch. ạ

 

 

BÀI 6. Dùng điề ới phương pháp hàm tác động đểu khiển logic v   thiết kế mạch khởi 

động đóng mở ổng trườ c ng (cửa kéo) tự động.Trong bài toán  2 nút b m OFF,ON  và ấ

hai công t c hành trình a và b.Yêu c  c a b m nút ON c a m  ra công tắ ầu đó là mở ử ấ ử ở ắc 

hành trình a thì d ng lừ ại ,cho xe đi vào sau 30s cổ động đóng lạng tự i gặp công tắc 

hành trinh b thì d ng l u c a m  ra hoừ ại.Nế ử ở ặc đang đóng lại muốn dừng cửa lại ở ấ b t 

cứ thời điểm nào thì n nút OFF.  ấ

 Đặt v  và phân tích yêu c u công ngh  ấn đề ầ ệ

Đây là bài toán ứng dụng khá khiều trong thực tế.Do yêu cầu của bài toán là 

động đóng mở ổng trườ ất đây là bài toán  c ng (cửa kéo) tự động nên thực ch

đả ềo chi u quay c  d ng m t b ng t  kép g m hai ủa động cơ nên ta sử ụ ộ ộ khởi độ ừ ồ
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about:blank 108/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  108 

 

contactor và m u khi n và b o v  và hai công t c hành trình ột rơ le nhiệt để điề ể ả ệ ắ

a và b để giới hạn hành trình của cửa và m  t o tr  một rơ le thời gian T để ạ ễ ột 

khoảng th i gian. ờ

 Mạch độ ực đượng l c thi t k  ế ế như sau: 

 

 

 Thiết k  mế ạch điều khi n b u khi n logic ể ằng điề ể

 Bước 1 : Trong bài toán yêu c o chi u quay mầu đả ề ột động cơ nên ta 

dùng b ng t  kép g m hai contactor GMC1 và GMC2 và mộ khởi độ ừ ồ ột 

rơ le nhiệt và hai công t i h n hành trình c a cắc hành trình để giớ ạ ủ ổng 

trườ ạng  và cần m  tột rơ le thời gian T để o tr  m t kho ng th i gian nên ễ ộ ả ờ

ta c u khi n 3 cu n hút nên ta ần điề ể ộ có 3 phương trình điều khiển. 
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about:blank 109/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  109 

 

 Bước 2 : Xác định hàm đóng điệ ắt điện và c n cho cuộn hút của 

contactor  

GMC1 được đóng điệ ắt điện bằng nút ON và bị c n bằng công tắc hành 

trình a và nút OFF  

GMC2 được đóng điện rơ le thờ ắt điệi gian T và bị c n bằng công tắc 

hành trình b và nút OFF 

Rơ le thời gian T đượ ấp điệ ắc hành trình a và được c n bằng công t c cắt 

điện bằng nút OFF 

 Bước 3 : v  ẽ biểu đồ thời gian 

 

 

 Bước 4 :  Viết phương trình hàm tác động 

Fđk(GMC1) = ON. 𝑎  𝑂𝐹𝐹.  

Fđk(GMC2) = T. 𝑏  . 𝑂𝐹𝐹 

Fđk(T) = a.𝑂𝐹𝐹  

 Bước 5 : V  mẽ ạch điện 
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about:blank 110/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  110 

 

 

 Bước 6 : Hi u chệ ỉnh 

Ta l i th  c b o v  nên ta s  dạ ấy ở đây động cơ cần đượ ả ệ ử ụng rơ le nhiệt để 

bảo v  quá t i và c n thêm cệ ả ầ ầu trì,aptomat để bảo vệ quá tải ngắn m ch. ạ
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about:blank 111/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  111 

 

BÀI 7. Yêu cầu dùng điều khi n logic v  thi t kê ể ới phương pháp hàm tác động để ế

mạch ch y tu n t  và t t tu n t i yêu c u: Bạ ầ ự ắ ầ ự 3 động cơ , vớ ầ ấm nút ON1 động cơ 1 

chạy, sau đó bấm nút ON2 động cơ 2 chạ ấm nút ON3 động cơ 3 chạy, rồi b y. Nếu 

động cơ 1 chưa chạ ếu động cơ 2 chưay thì bấm nút ON2, ON3 không có tác dụng, n  

chạy bấm nút ON3 cũng không tác dụ ần lượ động cơ 3 đếng. Khi tắt thì tắt l t từ n 

động cơ 2 và động cơ 1 tương ứng là OFF3, OFF2, OFF1, chưa tắt động cơ 3 thì 

chưa thể ắt  2 và 1, chưa tắt 2 thì chưa thể t  tắt 1. 

 Đặt v  và phấn đề ần tích yêu c u công ngh : ầ ệ

Với yêu cầu trên thường được áp dụng trong vận hành băng tải.khi khởi 

động hệ thống thì băng tải 1 có sản ph m tiẩ ếp theo đó đến băng tải 2 và 3. 

Mục đích tiếp theo nhằm chánh 3 động cơ khởi động cùng lúc s  làm ẽ ảnh 

hưởng x u tấ ới lưới điện. 

 Mạch l c thi t k : ực đượ ế ế

 

 Thiết k  mế ạch điề ằng điều khiển b u khi n logic ể
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about:blank 112/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  112 

 

 Bước 1: bài toán yêu c t tu n t  ầu đóng cắ ầ ự 3 động cơ do vậy ta cần điều khiển 

cuộn hút của 3 contactor  GMC1,GMC2, GMC3 nên ta có 3 phương trình 

điề ểu khi n 

 Bước 2: xác định hàm đóng điệ ắt điện và c n cho 3 contactor 

GMC1 được đóng điện khi ấn ON1 tắt khi ấn OFF nhưng khi tắt thì bắt 

buộc GMC2 ph i tả ắt. 

GMC2 được đóng điệ ấn ON2 và GMC1 đang đóng, tắn khi t khi ấn OFF2 

nhưng khi tắt thì bắt buộc GMC3 ph i tả ắt. 

GMC3 được đóng điệ ấn ON3 và GMC1,GMC2 đang đóng, tắn khi t khi ấn 

OFF3. 

 Bước 3: v  ẽ biểu đồ thời gian: 

 

 Bước 4: phương trình hàm điều khiển 

Fđk(GMC1) = (ON2 + GMC1) ( 𝑂𝐹𝐹1 + GMC2) 

F đk(GMC2) = (ON1+ GMC1)(ON  + GMC2) (2 𝑂𝐹𝐹2 + GMC3) 

Fđk (GMC3) = (ON1 + GMC1)(ON2 + GMC2)(ON3 + GMC3)𝑂𝐹𝐹3 
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about:blank 113/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  113 

 

 Bước 5: v  mẽ ạch điện 

 

  Bước 6: hi u ch nh  ệ ỉ

Ta th y m u khi  trên  s  d ng hai tiấ ạch điề ển ở ử ụ ếp điểm thường mở của GMC2 

chỉ ằnh b ng cách gắn thêm cặp ti ng mếp điểm thườ ở vào contactor hoặc dùng 

thêm 2 rơ le trung gian vào mạch điề ển đểu khi  mở rộng số tiếp điểm.2 rơ le 

trung gian đượ ấp điệ ạch điềc c n cuộn hút cùng với 2 GMC 2 và 3.ở m u khiển 

trên ta th y c n có ti  b o v  quá ấy dùng cho động cơ do vậ ầ ếp điểm rơ le nhiệt để ả ệ

tải. 
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about:blank 114/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  114 

 

 

chạy luân phiên 2 động cơ. Yêu cầu động cơ 1 chạ sau đó nghỉy 1 giờ  1 giờ và 

động cơ 2 chạy trong khoảng động cơ 1 nghỉ. 

 Phân tích yêu c u công ngh   ầ ệ

Với yêu c u trên m c áp d ng trong thầ ạch điện thường đượ ụ ực tế để chạy hai 

máy bơm luân phiên,hoặc các t i ho ng mang tính tu n hoàn liên tả ạt độ ầ ục. 
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about:blank 115/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  115 

 

 Mạch l c thi t k  ực đượ ế ế

 

khiển 2 contactor, với yêu c u bài toán cầ ần ch y d ng th i gian ạ ừng 2 động cơ có khoả ờ

do v y ta cậ ần điề ển thêm 2 rơ le thờu khi i gian. 

 Bước 2: xác định hàm đóng cắt cho các cu n hút. ộ

GMC1 đóng khi ấn ON ngắt khi rơ le thời gian một chạy tới thời gian đặt 

GMC2 đóng khi rơ le thờ ời gian đặ ắt khi rơ le thời gian 1 chạy tới th t, ng i gian 2 

chạy t i thớ ời gian đặt 

Rơ le thời gian một đóng khi ấ ắt khi rơ le thờn ON ng i gian 2 ch y t i giá tr  ạ ớ ị đặt 

Rơ le thời gian 2 đóng khi ấn ON ngắt khí nó ch y t i thạ ớ ời gian đặt 
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about:blank 116/124

 

Tài li u: Thi t k  t  ệ ế ế ủ điện cơ bản  116 

 

 Bước 3: v  ẽ biểu đồ thời gian 

 

 Bước 4: hàm điều khiển 

Fđk(GMC1) = (ON + K) 𝑇1 

Fđk(GMC2) = T1  𝑇2

Fđk(T1) = (ON+K)𝑇2 

Fđk(T2) = (ON + K)  𝑇2

 

 Bước 6: hi u ch  ệ ỉnh

Ta nh n th y trên mậ ấ ạch điề ển đang sử ếp điểm thường đóng u khi  dụng hai ti

mở chậm c i gian 2 ( trong th c t  có 1 tiủa rơ le thờ ự ế chỉ ếp điểm ) ngược lại 

trên gi i gian ta th y khi ti m cản đồ thờ ấ ếp điểm thường đóng mở chậ ủa rơ le 
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thời gian 2 mở ra thì cũng reset rơ le thời gian T1 có nghĩa là tiếp điểm thường 

mở đóng châm của T1 đang dóng cũng mở ra.do vậy ta dùng trực tiếp tiếp 

điểm thường m  m c  t cho GMC2 . ở đóng chậ ủa T1 để đóng và ngắ

Trên m u khi n trên ta còn th y ti m duy trì cho c  h ng là T1 ạch điề ể ấ ếp điể ả ệ thố

nhưng khi tiếp điểm thường đóng mở ra thì  cũng reset T1 do  chậm của T2 mở 

vậy nó không duy trì được vậy ta c n thêm mầ ột rơ le trung gian để duy trì hệ 

thố đểng . ngoài ra mạch trên ta dùng cho động cơ nên ta cần thêm rơ le nhiệt  

bảo v  ệ động cơ quá tải. 
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BÀI 9. Dùng điề ới phương pháp hàm tác độu khiển logic v ng thiết kế mạch chạy 

dừng một động cơ, với yêu cầu động cơ chạy 1 giờ và ngh  1 giỉ ờ 

  Phân tích yêu c u công ngh : m ch ch y d ng m c áp ầ ệ ạ ạ ừ ột động cơ thường đượ

dụng cho các tải ho ng mang tính tuạt độ ần hoàn như máy bơm hay băng tải... 

 Mạch l c thi t kực đượ ế ế: 

 

 Thiết k  mế ạch điều khi n vể ới phương pháp hàm tác động 

 Bước 1: trong bài toán yêu c u khi n ch y d ng m y ta ầu ta điề ể ạ ừ ột động cơ do vậ

cần điều khiển 1 cuộn hút của contaxtor . trong mạch có chạy d ng trong hai ừ

khoảng th i gian do v y ta cờ ậ ần điề ển thêm 2 rơ le thờu khi i gian. 

 Bước 2: xác định hàm đóng cắt 

GMC được đóng khi ấ đầu và đóng khi T2 ngắn ON ở chu kỳ t ở các chu kỳ 

tiếp theo.GMC được ngắt khi n OFF ho c khi ấ ặ T1 được đóng. 

Rơ le thời gian T1 được đóng khi ấn ON và ngắt khi T2 ch y t i thạ ớ ời gian đặt 

Rơ le thời gian 2 được đóng khi ấn ON và ngắt khi T2 ch y t i th t ạ ớ ời gian đặ

 Bước 3 : gi  i gian ản đồ thờ
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 Bước 4: hàm điều khiển 

Fđk(GMC) = (ON + T1)  𝑇1 𝑂𝐹𝐹

Fđk(T1) = (ON+ T1)  𝑇2

Fđk(T2) = (ON+ T1)  𝑇2

 Bước 5: mạch điều khiển 

 

 Bước 6: hi u ch  ệ ỉnh

Trên mạch điều khi n trên ta nh n th y tiể ậ ấ ếp điểm duy trì ta đang dùng là T1 

nhưng tiếp điểm này ch  duy trì trong m t chu k  làm vi c còn khi tiỉ ộ ỳ ệ ếp điểm 

thường đóng mở chậm T2 mở ra thì cũng reset T1 do vậy không duy trì được, 

ở đây ta cần thêm rơ le trung gian để duy trì. 

Mạch trên ta sử dụng cho động cơ nên cần thêm rơ le nhiệt để bảo vệ quá tải 

cho động cơ. 
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 Một s  mố ạch điện ứng d ng trong th c t  ụ ự ế

1) Mạch kh ng sao-tam giác ởi độ

đó là giúp làm giả ởi độ ởi độm dòng kh ng xuống  l√3 ần (kh ng trực tiếp thì dòng 

khởi độ ớn đó ần dòng đị ức) nhưng phương pháp này có ng rất l là gấp 5-7 l nh m

nhược điểm đó là làm giảm mô men m  máy xu ng 3 l n chính vì th  mà ở ố ầ ế

phương pháp này chỉ được áp dùng cho các động cơ nhỏ và trung bình còn đố i 

với những động cơ lớn thì có các phương pháp như sử ởi độ dụng bộ kh ng 

m m,biề ến tần… 

- Mạch độ ực đượng l c thi t k  ế ế như sau : 
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- Mạch điề ển đượu khi c thi t k  ế ế như sau : 
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- Trong cuộc thi đường lên đỉnh olympia có 4 thí sinh A,B,C,D. Để trả lời câu 

hỏi của ban t  c thì 4 thí sinh n nút   l u A ổ chứ ấ ấn để trả ời.Nế ấn nút trước thì đèn 

của A sáng,có một còi chung kêu trong 3s r i d ng và nhồ ừ ững người còn lại là 

B,C,D n nút n không có tác dấ ấ ụng.Tương tự thì khi các thí sinh B hay C hay D 

ấ ản tr  lời trước thì cũng giống A. 

- Trong bài toán này ta ch  c n s  d ng các nút ỉ ầ ử ụ ấn,đèn báo,còi và 4 rơ le trung 

gian.Mạch điều khi c thi t k   ển đượ ế ế như sau:
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3) Mạch kh ng và dởi độ ừng ở nhi u v  trí. ề ị

- Có m t bàn máy do yêu c u công ngh  ộ ầ ệ nên trên bàn máy người ta chia ra 3 vị 

trí khác nhau và  m i v  ở ỗ ị trí này người ta có thể bật t  t i v  ắt động cơ ở ạ ị trí người 

này đứng mà không ph i tr  v  v  ả ở ề ị trí ban đầu,như vậy rất thuận ti n cho công ệ

việc ra công và thao tác.Mạnh điện này đượ như sau:c thiết kế  
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